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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẮNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?
Thời gian thực hiện4 tuần, từ ngày 16/03/2026 đến ngày10/04 /2026.
Tuần 1+ Tuần2: Phương tiện giao thông đường bộ: ( Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 27/03/2026).
Tuần 3: Phương tiện giao thông đường thủy: ( Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026).
Tuần 4: Phuong tiện giao thông đường hàng không: ( Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026).
I.Mục tiêu
	STT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	1.Lĩnh vực phát triển thể chất
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	MT 3: Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.







MT 4: Biết tập các động tác kết hợp với lời ca.
MT5:Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động, đứng đi chạy, thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô, đi trong đường hẹp hoặc đi có mang vật trên tay
MT 6: Phối hợp tay chân,cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
MT 7: Phối hợp tay chân,cơ thể bò,trườn qua vật cản
MT 12: Thực hiện vận động của bàn tay ngón tay – thực hiện ‘‘múa khéo’’.


MT 13: Phối hợp được thăng cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động nhào nặn đất, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ, buộc dây, cài cúc.

MT 14: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động rót, đóng cọc, bới, nhón nhặt, vò xé, khuấy đảo.
MT15: Phối hợp cổ tay bàn tay ngón tay để phết hồ
MT16: Phối hợp được cử động bàn tay, và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động chắp, ghép, xếp hình.

MT 17: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động tập cầm bút tô, vẽ, lật mở trang sách. 
MT 22: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày, dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Tập các động tác thể dục: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Tập các bài tập kết hợp bản nhạc, lời ca.
- Đi trong đường gấp khúc có mang vật trên tay


Phối hợp tay chân,cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
Biết phối hợp tay chân, cơ thể bò, trườn qua vật cản
- Tập minh họa động tác của bài hát.
- Chơi các trò chơi vận động tinh: Kéo cưa lừa xẻ; Dung dăng dung dẻ; Con sên.
- Tập xâu hạt, luồn dây, cài cúc, buộc dây, nhào nặn đất.




- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau rót nước, khuấy, đảo vò, xé giấy, xé lá.

- Trẻ biết dán dính họa tiết các bài tạo hình
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
- Chắp ghép hình, xếp chồng 6-8 khối.

- Tô, vẽ một số bài tạo hình.
- Biết cầm sách, lật mở trang sách.


- Chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng, đi giày, đi dép, mắc quần áo ấm khi trời lạnh, cởi quần, áo khi bẩn, ướt.
	- Chơi tập có chủ định: BTPTC: Thổi bóng








- Chơi tập có chủ định
+ BTPTC: Máy bay.
- Chơi tập có chủ định: Đi trong đường gấp khúc có mang vật trên tay


- Chơi tập có chủ định: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
- Chơi tập có chủ định: trườn qua vật cản, 
- Chơi tập có chủ định: VĐTN: Em tập lái ô tô
- CNT: Trò chơi vận động: Con sên; Con bọ dừa, Chim sẻ và ô tô,…
- CNT: Chơi tự chọn: Nặn theo ý thích; Xâu hoa; Xâu lá.
- Chơi , hoạt động ở các góc: Nặn bánh xe
- Chơi, hoạt động theo ý thích
- CNT: Chơi tự chọn: Xé giấy; Xé lá Đóng cọc.
- Chơi tập buổi chiều
- Chơi tập có chủ định: Dán cột đèn giao thông
- CNT: Chơi tự chọn
- Chơi , hoạt động ở các góc: Xếp ô tô; Xếp tàu thủy; Xếp tàu hỏa; Xếp hình máy bay
- Chơi, hoạt động theo ý thích
- Góc xem tranh: Xem tranh, ảnh về một số phương tiện giao thông
- Chơi tập có chủ định: Tô màu ô tô, Tô xe đạp , Tô màu thuyền buồm; Tô màu nón bảo hiểm.
- Trò chuyện trong giờ đón trả trẻ.

	
	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
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	MT 25: Phối hợp các giác quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác để tìm đồ vật.
MT 30: Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi.

MT 31: Nói được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
MT35:Trẻ biết chỉ và nói được tên lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, vàng, xanh theo yêu cầu
MT 37: Nói được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng của PTGT gần gũi.
	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.


- Chơi thao tác vai, chơi các trò chơi đơn giản quen thuộc.


- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
- Nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng


- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng của PTGT gần gũi.
	Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

- Chơi , hoạt động ở các góc: Thao tác vai: Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy.
- NBTN: Xe đạp, xe máy, thuyền, tàu thủy, máy bay.

- Chơi, hoạt động theo ý thích:Nhận biết màu xanh, vàng, đỏ

- CNT: Quan sát một số phương tiện giao thông.

	
	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
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	MT 43: Trả lời các câu hỏi “Ai đây?”; “Cái gì đây?”; “Làm gì?”; “Thế nào?”

MT 44: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và các hành động của các nhân vật
MT 45: Phát âm rõ tiếng.


MT 46: Đọc được các bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
MT 50: Biết sử dụng các từ chỉ sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
MT 54: Xem tranh và gọi tên các phương tiện GT trong tranh.
	- Nghe các câu hỏi “Cái gì?”; “Làm gì?”; “Để làm gì?”; “Ở đâu?”; “Như thế nào?”
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.


- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đắc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3- 4 tiếng.
- Sử dụng “vâng”, “dạ”, “cảm ơn”, “xin lỗi”, phù hợp khi giao tiếp.
- Xem tranh và gọi tên các phương tiện GTtrong tranh.

	- NBTN: Xe đạp, xe máy, thuyền, tàu thủy, máy bay. Quan sát một số phương tiện giao thông.
- Chơi tập có chủ định: Truyện: Tàu thủy tí hon; Thơ: Con tàu; Xe đạp; Đi chơi phố.

- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày. 

- Chơi tập có chủ định: Thơ: Con tàu, Xe đạp, Đi chơi phố.
- Trò chuyện trong sinh hoạt hằng ngày.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ; đường thủy; đường hàng không.

	
	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	24
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27
	MT 62: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em ăn…)
MT 64: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn.

MT 67: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

MT 68:Trẻ biết cầm bút tô, vẽ, nặn, xếp hình
	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
- Thực hiện được một số yêu cầu đơn giản: Gọi bạn vào chơi, đưa đồ chơi cho bạn vv…
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: nghe âm thanh của hai loại nhạc cụ, hát và tập vận động đơn  giản theo nhạc.
-Biết vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xếp hình
	- Góc phân vai: Chơi với búp bê


- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích

- Chơi tập có chủ định
+ Vận động theo nhạc: Em tập lái ô tô;  Lái ô tô; Một đoàn tàu.

- Chơi tập có chủ định: Tô màu cái ô tô, tô màu mũ bảo hiểm, Vẽ bánh xe



II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Kiến thức
- Nhận biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không quen thuộc.
- Biết được ích lợi của các phương tiện giao thông đường bộ,đường thủy, đườnghàng không.
- Thực hiện được một số vận động thô: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng, Đi trên đường gấp khúc có mang vật trên tay.Trườn qua vật cản.
- Thực hiện được một số vận động tĩnh:Tô màu cái ô, Xếp ô tô, Xếp hình cái bánh xe, tô màu mũ bảo hiểm, Nặn bánh xe…
- Đọc được bài thơ: Con tàu; Đi chơi phố, hiểu nội dung câu chuyện:
- Hiểu nội dung, hát đúng giai điệu bài hát: Em tập lái ô tô; Lái ô tô; Bạn ơi có biết; Đoàn tàu nhỏ xíuEm đi chơi thuyền.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết và trả lời một số câu hỏi đơn giản, đọc đúng to, rõ ràng tên các phương tiện giao thông
- Thể hiện vần điệu, nhịp điệu, ngữ điệu trong các bài thơ, câu chuyện
- Rèn kỹ năng tô màu, xếp hình và nặn một số phương tiện giao thông
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng tập chung chú ý.
- Rèn kỹ năng nhận biết và trả lời một số câu hỏi đơn giản, đọc đúng to, rõ ràng tên các 
3. Thái độ
- Biết tập chơi với một số phương tiện giao thông.
- Thể hiện cảm xúc qua hoạt động đọc thơ, kể chuyện, xem tranh
- Thích tự thực hiện một số hoạt động đơn giản trong ngày
- Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn.
- Biết chơi với bạn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
2. Chuẩn bị
a.Đồ dùng đồ chơi của trẻ
- Tranh ảnh và tranh lô tô về chủ đề: Giao thông
- Bàn ghế, tranh minh họa nội dung bài thơ, câu truyện trong chủ đề
- Các loại sách báo về chủ đề.
- Đất nặn, giấy vẽ, bút sáp, tranh cho trẻ tô màu,….
- Lựa trọn 1 số bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề 
- Đồ dùng, đồ chơi các góc.
- Lớp học sạch sẽ, sân tập, sân chơi bằng phẳng sạch sẽ
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về “Giao thông”
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ A4
b. Đồ dùng của cô
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề : Giao thông
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về“Giao thông”
c. Trang trí lớp
- Trang trí lớp các hình ảnh về chủ đề: Giao thông
- Xác định các hình ảnh trang trí và các hoạt động cho trẻ ở góc chơi
- Nghiên cứu kĩ tài liệu để lựa chọn nội dung cho phù hợp
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu, đồ chơi ở các góc
- Sưu tầm sách, báo, tranh, ảnh có liên quan đến chủ đề
- Gợi ý, quan sát, đàm thoại với trẻ về những bức tranh giao thông
- Kết hợp sử dụng vật thật( tranh ảnh, mô hình, bài hát, trò chơi, câu đố ...phù hợp với nội dung chủ đề để lôi cuốn trẻ vào chủ đề



KẾ HOẠCH TUẦN 
	Hoạt động
	Tuần 1 + Tuần 2
 (Từ 16/03- 27/03)

	Tuần 3
 ( Từ30/03 – 03/04 )
	Tuần 4
 ( Từ 06/ 04 – 10/04)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Phương tiện giao thông đường hàng không
	

	Đón trẻ
Trò
chuyện

	* Đón trẻ 
-  Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Các phương tiện giao thông” cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
- Trò chuyện với trẻ về những phương tiện giao thông, về tên gọi, đặc điểm.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường bộ,  đườngthủy, đường hàng không.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.
	

	TD sáng
	- Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
	

	Hoạt động học

















	Thứ hai
	* PTVĐ
-   Đi trong đường gấp khúc
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Rèn đội hình , đội ngũ, tư thế đứng xếp hàng cho trẻ.
	* PTVĐ
-  Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Rèn đội hình , đội ngũ, tư thế đứng xếp hàng cho trẻ
	* PTVĐ
-  Trườn qua vật cản
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Rèn đội hình , đội ngũ, tư thế đứng xếp hàng cho trẻ
	* PTVĐ
-  Đi trên đường gấp khúc có mang vật trên tay
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Tiếp tục rèn đội hình , đội ngũ, tư thế đứng xếp hàng cho trẻ.
	

	
	Thứ ba
	* Nhận biết tập nói
-Xe đạp, xe máy
+ Chơi: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông
- Rèn kỹ năng phát âm cho trẻ.
	* Nhận biết tập nói
- Ô tô tải, tô khách
+ Chơi: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông
- Rèn kỹ năng phát âm cho trẻ.
	* Nhận biết tập nói
- Thuyền, tàu thủy
- Hát: Em đi chơi thuyền
- Rèn kỹ năng phát âm cho trẻ.
	* Nhận biết tập nói
- Máy bay.
+ Nghe hát: Anh phi công ơi.
- Rèn kỹ năng phát âm cho trẻ.
	

	
	Thứ tư
	* Âm nhạc
- Dạy hát: Em tập lái ô tô.
+ Nghe hát: Bạn ơi có biết.
	* Âm nhạc
- Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
+ Nghe hát: Bạn ơi có biết.
	* Âm nhạc
- Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
- Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
	* Âm nhạc
-Dạy hát: Lái ô tô
+ Nghe hát: Anh phi công ơi

	

	
	Thứ năm
	*Thơ
- Con tàu
+ Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
	*Thơ
- Xe đạp
+ Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
	* Kể chuyện
-Tàu thủy tí hon
+ Chơi: Đèn pha
	* Thơ
- Đi chơi phố
+ Chơi: Đèn đỏ, đèn xanh.

	

	
	Thứ sáu
	* Tạo hình:
-  Tô màu ô tô
+ Trò chơi: Cái gì biến mất.
- Rèn tư thế ngồi học, kỹ năng cầm bút cho trẻ.
	* Tạo hình: 
- Nặn bánh xe
+ Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Rèn tư thế ngồi học, kỹ năng lăn tròn ấn bẹtcho trẻ.
	* Tạo hình
- Xếp hình ô tô
-Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
- Rèn tư thế ngồi học, kỹ năng xếp hìnhcho trẻ.
	* Tạo hình
-  Dán đèn giao thông.
+ Trò chơi: Máy bay
- Rèn tư thế ngồi học, kỹ năng phết hồ và dán cho trẻ.
	

	Chơi ngoài trời


	Thứ hai


	- Quan sát: Xe đạp
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
- Chơi tự chọn
	- TCVĐ:
+Bóng tròn to
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Cây hoa hồng
- TCVĐ: Bóng tròn to.
	- Quan sát:  Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Con bọ dừa.
- Chơi tự chọn.
	

	
	Thứ 
ba
	- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Ô tô
+TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do
	- TCVĐ: 
+ Trời nắng trời mưa. 
+ Con sên
- Chơi tự chọn.

	- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	

	
	Thứ tư
	-Quan sát: Xe máy
- TCVĐ: Chim sẻ ô tô
- Chơi tự chọn.
	- Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Bắt trước tiếng xe ô tô, xe máy...
- Chơi tự chọn.
	- Hoạt động trải nghiệm:
- Dạo chơi nhặt lá rụng
- TC: Thỏ về chuồng
	- TCVĐ:
+ Ô tô về bến
+ Con bọ dừa
- Chơi tự chọn.

	

	
	Thứ năm
	- TCVĐ:
+ Máy bay
+ Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- TCVĐ:
+ Máy bay
+ Con sên
- Chơi tự chọn
	- Quan sát:Rau mùng tơi
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự chọn
	-TCVĐ:
+ Ô tô về bến
+Máy bay.
- Chơi tự chọn
	

	
	Thứ sáu
	- TCVĐ:
+ Chim sẻ ô tô
+ Chi chi chành chành
- Chơi tự chọn
	- TCVĐ: Gieo hạt
+ Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự chọn
	Quan sát: Hoa hồng
- TCVĐ: Con sên. 
+ Đèn xanh đèn đỏ
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Cây mít - TCVĐ:Con bọ dừa.
- Chơi tự chọn
	

	
Hoạt động (Thay thế hoạt động  góc)
	Thứ tư
	- Hoạt động trải nghiệm:
-Dạy trẻ làm đèn tín hiệu giao thông ( Xanh đỏ, vàng).
	- Hoạt động trải nghiệm:Dạy trẻ học cách tự đi dép.
	- Hoạt động trải
 nghiệm: Xé giấy, gấp may bay
	- Hoạt động trải nghiệm: Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định
	

	
	
Thứ sáu
	- Hoạt động trải nghiệm: 
- Chơi với búp bê
	- Hoạt động trải nghiệm:Dạy trẻ cách bóc vỏ chuối
	- Hoạt động trải nghiệm: Dạy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi qui định.
	- Hoạt động trải nghiệm: Xâu vòng  hoa màu đỏ tặng cô.
	

	Hoạt động góc
	1.Góc thao tác vai:
T1: Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
T2: Bán hàng các loại phương tiện giao thông.
T3: Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường thủy.	
T4:  Chơi với búp bê.
Mục đích yêu cầu
 - Giúp trẻ nhận biết sự đa dạng của các phương tiện giao thông (bộ, thủy, không) và các hoạt động sinh
 hoạt hàng ngày (chăm sóc búp bê).Giúp trẻ hiểu khái niệm cơ bản về việc trao đổi hàng hóa, tiền tệ (dù là đồ chơi).
Trẻ học tên gọi các phương tiện giao thông, các bộ phận của chúng, các loại hình giao thông, và các từ ngữ liên quan đến chăm sóc búp bê
 (mẹ, em bé, ăn, ngủ, tắm).
- Trẻ thực hành các thao tác như cầm, nắm, xếp đồ vật, sử dụng "tiền" đồ chơi và các hành động chăm sóc búp bê.
-  Trẻ học cách chờ đợi, chia sẻ đồ chơi, tương tác với bạn bè trong vai người bán và người mua.
- Trẻ được tiếp xúc và nhận biết tên gọi, hình dáng của các loại phương tiện giao thông đường bộ thông qua đồ chơi.
- Chuẩn bị:
- Khu vực vui chơi, Chọn một góc yên tĩnh, an toàn trong lớp học.
- Quầy bán hàng: Chiếc bàn nhỏ, một kệ trưng bày, hoặc thậm chí là một chiếc hộp lớn được trang trí giống quầy hàng
- Khu vực dành cho việc bán, trưng bày và chơi các loại phương tiện.ản phẩm bán, đồ chơi phương tiện giao thông đường bộ: Xe ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt, xe đạp (kích thước phù hợp với tay trẻ, màu sắc tươi sáng), các vật dụng nhỏ như "bình xăng" đồ chơi, "lốp xe" đồ chơi...
- Trang phục đơn hàng: Một vài chiếc tạp dề nhỏ cho "người bán hàng", mũ cho "người lái xe".
- Khu vực dành cho trò chơi đóng vai với búp bê
* Cách chơi:
- Cô giáo giới thiệu góc chơi và cho trẻ tự chọn vai.
- Cô hướng dẫn cách bán hàng và mua hàng cho trẻ. Về giá cả khi mua bán.
- Cô giáo quan sát trẻ chơi, kịp thời giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn trong việc phân vai, sử dụng đồ chơi, hoặc giao tiếpvà khi chơi với búp bê.
- Cô giáo hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng vào đúng nơi quy định.
-Góc hoạt động với đồ vật:
T1:Vẽ bánh xe.
T2:Vẽ bánh xe
T3: Xếp tàu thủy.
T4: Xếp hình máy bay..
1. Mục đích yêu cầu
+ Trẻ biết cách cầm bút tô màu, cầm bánh lăn và biết cách xếp hình.
+ Luyện sự kéo léo của đôi tay.Trẻ nhận biết , gọi tên tàu thủy, máy bay.
+ Nhận biết được hình dạng, màu sắc. Phát triển khả năng quan sát và bắt trước.
1. Chuẩn bị:
– Giấy A4, bút sáp màu và bút chì có nhiều màu sắc khác nhau.
· - Mẫu vẽ bánh xe.
· - Đồ dùng cho hoạt động: Xếp tàu thủy, xếp hình máy bay.
· - Mẫu xếp hình.
- Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ bánh xe.
-Cô cho trẻ tự lấy đồchơi. Cô hướng dẫn trẻ chơi và xếp hình, trẻ quan sát và thực hiện cùng cô. Khi trẻ thực hiện cô hỏi trẻ con xếp hình gì và bằng nguyên liệu gì.
3. Góc xem tranh: 
T1 + T2:  Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.
T3:  Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường thủy
T4: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường hàng không.
a. a. Mục đích yêu cầu: 
-Trẻ nhận biết sự tồ tại và chức năng cơ bản của các loại phương tiện di chuyển trên bộ, trên nước và trên không.
- Trẻ gọi tên các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm, màu sắc các loại phương tiện giao thông.
b.Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về một số phương tiện giao thông đườngbộ, đường thủy và đường hàng không..
c.Cách chơi:
- Trẻ xem tranh và nói tên đặc điểm, màu sắc một số đường bộ, đường thủy và đường hàng không
-  Hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Tên gọi,đặc điểm màu sắc nổi bật.
4.Góc vận động: 
T1:Chơi với vòng thể dục.
T2: Chơi làm đoàn tàu
T3: Chơi với vòng thể dục.
T4: Chơi kéo xe.
a. Mục đích yêu cầu
+ Trẻ biết  cách chơi
+ Luyện sự kéo léo của đôi tay. Khả năng phối hợp vận động toàn thân.
b. b. Chuẩn bị: 
- Một không gian đủ rộng, thoáng đãng, sạch sẽ và an toàn cho trẻ vận động, tránh va chạm. Sàn nhà nên được trải thảm hoặc có vật liệu mềm để đảm bảo an toàn.
- Vòng đủ số lượng cho trẻ.
c. Cách chơi: Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi kết hợp lời ca.
- Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn : Trẻ biết sử dụng bát thìa cốc đúng cách.Trẻ biết ngồi ngay ngăn trong khi ăn
- Trẻ không làm vãi cơm ra bàn. Không xúc cơm xang bát của bạn
-  Trẻ biết kỹ năng.  Tạo không khí thoải mái trong khi ăn.
- Rèn cho trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Dạy trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Cho trẻ ăn một số thức ăn quen thuộc như: Cơm, cháo, canh…
- Trẻ biết cùng cô rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng, súc miệng sau khi ăn,…
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, chuẩn bị tư trang cho trẻ.
- Trao với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ trong ngày.
- Nhắc trẻ chào cô và các bạn trước khi ra về.
	

	Hoạt động chiều (Chơitheo ý thích).
	Thứ hai
	- Chơi theo ý thích ở các góc
- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông.
· 
	- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông.
	- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: + Dung dăng dung dẻ.
+ Xâu hoa

	- Chơi theo ý thích 
ở các góc.
- Chơi: Cái gì biến mất
	

	
	Thứ ba
	-Chơi theo ý thích:
+ Nặn bánh xe
+ Nu na nu nống
- Nghe đọc thơ: Con tàu
	- Chơi theo ý thích:
+ Nặn bánh xe
+ Nu na nu nống
	-Chơi theo ý thíchở các góc
- Chơi:Xé giấy gấp thuyền
	- Chơi theo ý thích:
+ Dung dăng dung dẻ.
+ Xâu lá.
- Hát: Quả.
	

	
	Thứ tư
	- Chơi theo ý thích ở các góc
- Hát: Bác đưa thư vui  tính
	-Chơi theo ý thích ở các góc.
- Dạy trẻ kỹ năng không đi theo người lạ.
	Chơi theo ý thích ở các góc.
 + Xếp hình ô tô
+ Bóng tròn to
	- Chơi theo ý thích ở các góc.  
- Kể chuyện: Quả thị.
	

	
	Thứ năm
	-Chơi theo ý thích:
+ Xếp hình ô tô
+ Lộn cầu vồng
- Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố. 
	- Chơi theo ý thích:
+ Xếp hình ô tô
+ Lộn cầu vồng
- Nghe hát: Anh phi công ơi.
	- Chơi theo ý thích:
+ Bánh xe quay
+ Dung dăng dung dẻ


	- Chơi theo ý thích.
+ Lộn cầu vồng.
+ Xé lá.
- Chơi vận động: Bóng tròn to.
	

	
	Thứ sáu
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	











KẾ HOẠCH TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1:  PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Thời gian thực hiện từ ngày 16/03/2026 đến ngày 27/03/2026
Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	Chơi tập có chủ định
* Phát triển vận động:
- Đi trong đường gấp khúc
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ



	* Kiến thức:
-Trẻ biết cách đi trong đường gấp khúc không chạm vạch
* Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo đi trong đường gấp khúc
- * Thái độ:
-Trẻ hứng thú, mạnh dạn trong khi tập.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động

	- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
- 2 Vạch chuẩn 
- Đường gấp khúc cho trẻ tập


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô”, trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. Cô hô tàu lên dốc, tàu đi thường, tàu đi nhanh, tàu đi chậm. Sau đó đứng thành hàng ngang tập bài phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động
* BTPTC: Máy bay
- ĐT1: Thở - Máy bay kêu ù ù.... (trẻ hít vào và thở ra thật sâu...), tập 2-3 lần
- ĐT2: Máy cất cánh
- ĐT3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh.
- ĐT4: Máy bay hạ cánh
* Vận động cơ bản: Đi trong đường gấp khúc
- Cô gọi 1trẻ  lên thực hiện.
- Cô thực hiện lần 1 không phân tích.
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô bước lên vạch xuất phát  mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, khi có hiệu lệnh cô bắt đầu đi, khi đi cô chú ý đánh mắt xang 2 bên đường để không chạm vào vạch , ccoo đi đến đích và về cuối hàng đứng, khi đi chú ý không được chạm vào vạch
- Cô thực hiện lần 3 không phân tích động tác.
- Lần lượt cá nhân trẻ thực hiện, cô quan sát và sửa sai, động viên trẻ kịp thời.
- Thi đua theo tổ.
* Trò chơi: Dung dăng dung dẻ.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi hướng dẫn cả lớp chơi
- Cô và cả lớp cầm tay nhau thành vòng tròn vưa đi vừa vung tay theo nhịp kết hợp đọc lời ca
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, động viên trẻ.
*  Hoạt động 4: Hồi tĩnh. Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng tập 1-2 phút.
	
-Trẻ hát và trò chuyện

-Trẻ thực
 hiện



-Trẻ thực
 hiện






-Trẻ thực
 hiện
- Trẻ lắng
 nghe





-Trẻ thực hiện.

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện.

	Chơi ngoài trời:
-Quan sát:Xe đạp.

-Trò chơi vận động:
Chim sẻ và ô tô.
-Chơi tự chọn:
	
* Kiến thức: 
- Trẻ quan sát và nhận biết được tên gọi của xe đạp, biết một số đặc điểm cấu tạo và tác dụng của xe đạp.Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết phân biệt và trả lời câu hỏi.
- Rèn kỹ chăm sóc khéoléo cây xanh.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các phương tiện giao thông.

	
- Một chiếc xe đạp 
- Sắc xô



- Góc chơi cho trẻ.
- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.
	
* Quan sát:Xe đạp
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Bác đưa thư vui tính”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trốn cô”. Cô cho xuất hiện xe đạp hỏi trẻ
- Đây là cái gì?
- Xe đạp có màu gì? 
- Xe đap  dùng để làm gì?
- Bánh xe đạp có hình gì?
- Cô cho trẻ lên chỉ và đọc từng bô phận của xe.
- Buổi sáng bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện gì?
- Cô khái quát lại: Xe đạp có hai bánh, có tác dụng dùng để chở người, chở hàng. Xe đạp là phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài xe đạp ra còn có xe máy, ô tô, xích lô,…
- Giáo dục trẻ biết ngồi ngay ngắn không cho chân vào bánh xe.
* Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô.
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng. Vẽ hai vạch làm đường ô tô, hai bên là vỉa hè. Cô giáo làm ô tô, cầm vòng xoay xoay giả làm động tác lái xe. 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Trong khi chơi cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ. Và động viên, khuyến khích trẻ.
* Chơi tự chọn: 
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ hát và trò chuyện.
- Trẻ chơi
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời


-Trẻ thực hiện.
-Trẻlắng nghe.


-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ lắng nghe.


-Trẻ thực hiện


-Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
2. Hoạt động với đồ vật: Vẽ bánh xe.
3.Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.

	Chơi hoạt động
theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông


	- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi biết kết hợp lời ca nhịp nhàng




	
- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.





- Chỗ ngồi cho trẻ


	* Chơi theo ý thích ở các góc:
- Cô gợi ý nội dung chơi, 
- Trẻ tự lấy đồ dùng đồ chơi, trong khi trẻ chơi cô bao quát trẻ, nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
*Chơi:Đếm các phương tiện giao thông
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô. Cô mô phỏng hành động của các phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, thuyền, máy bay... và cho trẻ quan sát.. Sau khi dừng lại đèn đỏ cô yêu cầu trẻ đếm số lượng “ ô tô”.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.Cô quan sát, động viên và khuyến khích trẻ chơi.

	
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi.

-Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.
- Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện


-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………………………….…- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................


Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1.Chơi tập có chủ định
- Nhận biết tập nói: Xe đạp - xe máy
+ Chơi: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông













	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và nói đúng tên xe đạp, xe máy, biết một số đặc điểm nổi bật của chúng.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt và trả lời câu hỏi.
- Trẻ có kỹ năng so sánh, kỹ năng nói to, rõ ràng, nói đủ câu khi trả lời cô.
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng vui vẻ tham gia các hoạt động.



	- Đồ dùng của cô:Tranh ảnh xe đạp, xe máy.
- Đồ dùng của trẻ: Các khối gỗ cho trẻ xếp.
	* Hoạt động 1: Gây hứngthú
- Cô và trẻ hát bài: “ Bác đưa thư vui tính.”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Nhận biết, tập nói 
- Nhận biết xe đạp: Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trời tối trời sáng”:
+ Cô cho xuất hiện tranh vẽ xe đạp hỏi trẻ: 
+ Con có nhận xét gì về chiếc xe đạp? Cho trẻ đọc từ xe đạp 4-5 lần, gọi cá nhân đọc
+ Xe đạp để làm gì? Xe đạp có mấy bánh? 
+ Bánh xe hình gì?
- Xe đạp là phương tiện giao thông đường bộ có tác dụng trở người, trở hàng đi khắp nơi. Khi đi phải đi tay phải.
- Nhận biết xe máy.Tiến trình hoạt động tương tự như nhận biết xe đạp.Giáo dục trẻ biết an toàn khi ngồi trên các phương tiện giao thông.
* Hoạt động 3: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông 
- Trẻ biết chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô
* Hoạt động 4: Kết thúc Cô cùng trẻ hát bài “Đi chơi” đi ra ngoài
	
- Trẻ hát và trò chuyện


- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát.
- Trẻ nhận xét

- Trẻtrảlời


- Trẻtrảlời
-Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe và chú ý quan sát.


	Chơi ngoài trời:
-Trò chơi vận động:
+ Máy bay
+ Nu na nu nống




- Chơi tự chọn



	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi tròchơi.
- Giúp trẻ nận biết được máy bay, gọi tên, biết một số bộ phận cơ bản của máy bay.
- Trẻ biết kết hợp động tác với lời ca.
* Kỹ năng: 
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi tay và cơ thể khi thực hiện động tác mô phỏng máy bay bay, cất cánh, hạ cánh.
- Rèn luyện khả năng ghi nhớ và làm theo hướng dẫn.
- Rèn kỹ năng xâu hạt, bật nhảy và nặn cho trẻ.
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu chăm sóc các loài rau.Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
- Trẻ vui chơi đoàn kết.
	
- Góc chơi cho trẻ.




- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.




- Góc chơi cho trẻ.
	
* Trò chơi vận động:
+Máy bay: Cô nêu tên trò chơi, cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Khi cô giáo mô phỏng các phương tiện giao thông nào thì trẻ sẽ thực hiện theo động tác của cô.
- Cô cho trẻ lặp lại các hiệu lệnh nhiều lần để trẻ thực hiện với các tốc độ và tư thế khác nhau.
+ Nu na nu nống: 
- Cô nêu tên trò chơi, trẻ tự chơi cô bao quát trẻ.
- Cô cho trẻ tham gia chơi ngồi xuống thành một hàng, bên cạnh nhau. Chân duỗi thẳng về phía trước.
- Bắt đầu hát bài đồng dao. Trẻ vừa hát vừa lấy tay đập nhịp vào đùi sao cho mỗi từ của bài hát rơi vào một nhịp gõ vào 1 chân liền nhau. Gõ nhịp chân từ trẻ đầu hàng lần lượt đến các trẻ bên cạnh.
- Khi đến từ “ trống”  cuối cùng, chân của trẻ nào gõ nhịp từ “ trống” thì co chân đó lại và lần chơi tiếp theo sẽ không gõ nhịp vào chân đó nữa.
- Tiếp tục chơi vòng chơi tiếp theo từ chân tiếp theo chân vừa co lên đó. 
- Người chơi lần lượt rút hết chân của mình lên.
- Cô cho trẻ chơi , động viên khích lệ trẻ.
* Chơi tự chọn
+ Cô gợi ý trẻ tự chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi1-2 lần. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ. Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ quan sát

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát





Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Chơi hoạtđộng ở các góc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ
2. Hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô
3. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích
+ Nặn bánh xe.
+ Nu na nu nống

- Đọc thơ: Con tàu.



	

-  Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình theo ý thích.
- Giúp trẻ nhận biết hình dạng tròn của bánh xe và vật liệu để tạo ra nó (đất nặn).
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay của trẻ.
- Giúp phát triển khả năng ghi nhớ và phát âm.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi biết kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Trẻ chăm chú lắng nghe cô đọc thơ và trả lời được những câu hỏi của cô.


	

-Sân chơi rộng rãi.
- Đất nặn, bảng con đủ cho trẻ.
- Khăn lau tay,nhạc bài hát tập lái ô tô.


- Chỗ ngồi cho trẻ
	

*Chơi theo ý thích.
-Cô gợi ý trẻ chơi theo ý thích của mình. Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.
- Trẻ chơi trò chơi
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô quan sát động viên trẻ chơi và cô nhận xét trẻ chơi.
+ Nặn bánh xe.
- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy một lượng đất nặn vừa đủ, vo tròn và ấn dẹp để tạo thành hình bánh xe. 
- Trẻ tự lấy đất nặn và thực hiện theo hướng dẫn của cô. 
- Cô quan sát, khuyến khích và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.
+ Nu na nu nống
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.	
- Cô và trẻ cùng hát bài đồng dao "Nu na nu nống" co cho trẻ nhẹ nhàng  vỗ nhẹ vào đầu gối của trẻ theo từng từ trong bài hát. Khi trẻ hát đến từ “ Trống” thì trẻ vẫy tay .
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, động viên trẻ.
*Đọc thơ:Con tàu.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài: “Con tàu”. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2-3: Cô đọc và cho trẻ đọc cùng cô.
	


-Trẻ lắng
nghe.

-Trẻ chơi
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát


-Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………………….........-- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………..................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………….....................
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………..................................



Thứ tư ngày18 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1.Chơi tập có chủ định
*Âm nhạc
- Dạy hát: Em tập lái ô tô. (Hoàng Văn Yến).
+ Nghe hát: Bạn ơi có biết.


[image: ]
	
* Kiến thức:
-Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài, tên tác giả, hát đúng giai điệu của bài hát.
* Kỹ năng: 
- Rèn phát âm rõ tiếng, hát đúng giai điệu, kĩ năng nghe hát.
- Trẻ biết vận động theo lời bài hát một cách nhịp nhàng.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe hát và vận động theo nhạc.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	
- Trẻ ngồi trên ghế theo hình chữ U.
- Đồ dùng của cô: Sắc xô.
- Đồ dùng của trẻ: Trống lắc, xắc xô, 1vòng thể dục


	
*  Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Đi chơi phố’ trò chuyện về các phương tiện giao thông đường bộ.
* Hoạt động 2: Dạy hát: Em tập lái ô tô
* Cô gọi 1 trẻ lên hát. Hỏi trẻ con có cảm nhận gì về bài hát?
- Cô hát cho trẻ nghe  lần 1:Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả: Em tập lái ô tô, nhạc và lời: Hoàng Văn Yến .
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung: - Bài hát nói về em bé trong bài hát muốn tập lái ô tô để sau này lớn biết lái xe đi đón cô giáo.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3-4:Kết hợp với vận động minh họa.
* Dạy trẻ hát
- Cô cùng cả lớp hát 2-3 lần chia tổ nhóm, cá nhân hát. Cô kết hợp sửa sai cho trẻ.
* Nghe hát: Bạn ơi có biết
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1:Hỏi trẻ tên bài: Bạn ơi có biết.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2-3: Kết hợp vận động minh họa. 
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cùng trẻ bắt chước tiếng kêu của một số phương tiện giao thông.
	

- Trẻ đọc
- Trẻ trò chuyện

- Trẻlắngnghe

- Trẻtrảlời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát và vận động
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện
Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện

	*Chơi ngoài trời:
- Quan sát:Xe máy

-Trò chơi vận động:
Chim sẻ và ô tô.
- Chơi tự chọn


	
* Kiến thức: 
- Trẻ quan sát và nhận biết được tên gọi của xe máy, biết một số đặc điểm cấu tạo tác dụng của xe máy.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các phương tiện giao thông.

	

- Xe máy
- Góc chơi cho trẻ.




- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.




	
* Quan sát:Xe máy
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Đi chơi phố”, trò chuyện với trẻ về chủ đề.
+ Con có nhận xét gì về chiếc xe máy?
+ Xe máy đẻ làm gì?
+ Tiếng xe máy như thế nào?
+ Còi xe máy kêu như thế nào?
+ Xe máy có máy bánh?
+ Bánh hình gì?
+ Xe máy nổ được nhờ gì?
- Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ có tác dụng trở người, trở hàng đi khắp nơi. Xe chạy được nhờ xăng, thải ra khói gây ô nhiễm môi trường. 
- Giáo dục trẻ khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. 
* Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô.
Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
+ Luật chơi: Khi nghe tiếng còi ô tô kêu “ Bin Bin”, trẻ phải chạy sang hai bên.
+ Cách chơi: Cô cho cả lớp chơi cô giới hạn ô tô đi ở giữa hai bên là vỉa hè. Các chú chim nhảy đi kiếm ăn trên đường ô tô, khi nghe thấy tiếng ô tô thì phải chạy thật nhanh lên vỉa hè.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô động viện khích lệ trẻ.
* Chơi tự chọn:
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ chơi
- Trẻ trò chuyện

-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát và nhận xét.


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe.

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
- Hoạt động trải nghiệm:
Dạy trẻ làm đèn tín hiệu giao thông( Xanh đỏ, vàng).
	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được màu sắc cơ bản, số đặc điểm, cấu tạo của đèn giao thông.
* Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng khéo léo của đôi tay.
- Rèn luyện khả năng quan sát, nhận biết màu sắc và hình dạng.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 
- Khuyến khích trẻ biết giữ gìn và yêu quý sản phẩm mình làm ra.
	
- Giấy màu, giấy A4, kéo, hồ dán, băng dính mặt.
- Đất nặn các màu, nắp chai, lõi giấy để làm trụ đèn.

	1.Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài hát “E đi qua ngã tư đường phố” trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.
2.Hoạt động 2:Dạy trẻ làm đèn tín hiệu giao thông ( Xanh đỏ, vàng).
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Đèn xanh đèn đỏ”. Cô giơ từng hình tròn màu lên và hỏi trẻ: 
+ Đèn giao thông có màu gì đây?
+ Cột đèn giao thông làm bằng gì?
+ Khi gặp đèn đỏ thì sao?
+ Khi gặp đèn xanh, đèn vàng thì sao?
- Cô giải thích: Đỏ - Dừng lại, Vàng - Đi chậm, Xanh - Được đi.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm đèn tín hiệu giao thông cho trẻ:
+ Trẻ tự lấy đồ dùng làm. Hướng dẫn trẻ đặt các hình tròn lên thân đèn theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới: Đỏ - Vàng -Xanh
· - Trẻ tự tay bôi hồ để dán các hình tròn vào thân đèn.
· - Giúp trẻ dính thân đèn vào que cầm để tạo thành một chiếc cột đèn giao thông hoàn chỉnh. 
Cô bao quát, sửa sai cho trẻ. Động viên khuyến khích trẻ.
3.Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ.
- Cho trẻ hát vận động bài “Tập đếm”.
	
-Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.


- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện


-Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý quan  sát


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.


- Hát: Bác đưa thư vui tính






	
-  Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chăm chú lắng nghe cô hát, nhớ tên bài tên tác giả, trẻ hứng thú hát cùng cô.



	
- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.


- Sắc xô





	
* Chơi theo ý thích ở các góc
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, về các góc chơi trẻ chọn góc chơi và chơi theo ý thích
- Trẻ lấy đồ dùng, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
 - Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
* Hát: Bác đưa thư vui tính.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2, kết hợp giảng nội dung
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3, kết hợp nhạc cụ.
-Cô cho trẻ hát1-2 lần cùng cô. Cô động viên, khen ngợi trẻ.
	

- Trẻ trò chuyện
-Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi

- Tre lắng nghe


-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ lắng nghe và quan sát.
-Trẻ hát


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………......... - Trạng thái cảm xúc: 
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 - Kiến thức, kỹ năng: 
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- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………….....................
- Biện pháp khắc phục: ……………………….…………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………................................
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Thứ năm ngày19 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	Chơi tập có chủ đích
*Thơ: Con tàu” Định Hải”
+ Trò chơi: Nghe âm thanh đoán 

tên phương tiện giao thông




	
* Kiến thức:
- Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, đọc thơ đúng nhịp.
* Kỹ năng:

- Trẻ đọc to, rõ ràng, đọc đúng nhịp điệu và vần thơ, đọc diễn cảm theo lời bài thơ.
- Rèn kỹ năng  trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	
-Đồ dùng của cô:Tranh minh họa thơ.
- Đồ dùng của trẻ: 
Tranh các phương tiện giao thông.




	
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video về đoàn tàu đang chạy trên đường day.Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Thơ: Con tàu
a. Cô gọi 1 trẻ lên đọc thơ. Con có cảm nhận gì về bài thơ
- Cô đọc cho trẻ nghe lần1.Hỏi trẻ tên bài, tác giả 
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội 

dung. Bài thơ nói về: Con tàu có màu xanh đang chạy trên đường ray với những tiếng còi reo vang
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
+ Bài thơ nói về cái gì?
+ Con tàu có màu gì?
+ Tàu chạy như thế nào?
+ Còi kêu như thế nào?
b. Dạy trẻ đọc thơ
Cô đọc cùng trẻ 3-4 lần. Chia tổ nhóm cá nhân đọc. Cô kết hợp sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi ngồi trên tàu không thò tay, thò đầu ra ngoài cửa, không chơi trên đường ray - nơi tàu chạy qua.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
	

-Trẻ quan sát
và trò chuyện

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe





- Trẻtrảlời




- Trẻđọc thơ
-Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi trò chơi

	Chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động
+ Máy bay
+ Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn

	
* Kiếnthức: 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ biết kết hợp với lời ca. 
* Kỹ năng.
- Rèn cho trẻ biết tưới cây, gấp giấy, thổi bong bóng.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, đoàn kết trong khi chơi.
	
- Góc chơi an toàn cho trẻ.


- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục, khối gỗ các loại.
	
- Trò chơi vận động:
+ Máy bay: Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
Cách chơi: Trẻ đứng xung quanh cô:
+ Cô nói “Máy bay chuẩn bị cất cánh”: Cô và trẻ cùng  giơ hai tay cao ngang vai.
+ Cô nói tiếp “Máy bay bay”: tất cả vừa dang tay vừa chạy chậm quanh sân chơi, miệng kêu ù…ù….Cho trẻ chạy khoảng 30 giây.
+ Cô nói “Máy bay hạ cánh”: cô và trẻ cùng ngồi xuống.
+ Cô nói “Máy bay cất cánh” tất cả cùng đứng dậy và làm động tác máy bay bay.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô bao quát động viên trẻ.
+ Lộn cầu vồng: 
- Cô nêu tên trò chơi, trẻ tự chơi cô bao quát trẻ.
- Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng dụng với một tiếng bài hát “ Lộn cầu vồng”.
- Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét động viên trẻ.
* Chơi tự chọn: 
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát






-Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô.
3.Góc chơi vận động: Chơi với vòng thể dục.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích.
 - Chơi 
+ Xếp hình ô tô
+ Lộn cầu vồng









-  Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	
-Trẻ tự rủ bạn chơi và đoàn kết, hứng thú khi chơi.  Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Trẻ biết tên một số PTGT đường bộ.
 - Trẻ biết cách xếp các khối hình thành ô tô.
- Yêu thích các PTGT và biết chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông
 -Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Trẻ chăm chú lắng nghe cô hát nhớ tên bài tên tác giả.
	
- Sân chơi rộng rãi.
- Hột hạt, khối gỗ đủ cho trẻ.
- Mẫu xếp hình ô tô, đường đi.






- Chỗ ngồi cho trẻ.
- Xắc xô.


	
* Chơi theo ý thích:
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
* Trò chơi : 
+ Xếp hình ô tô
- Cô giới thiệu các khối hình và cho trẻ quan sát cách xếp. Sau đó, cô làm mẫu xếp ô tô, giải thích từng bước để trẻ hiểu rõ cách xếp chồng các khối hình sao cho đúng cách.
Trong quá trình trẻ thực hiện, cô khuyến khích trẻ nói về những gì chúng đang xếp, như "Con xếp cái gì vậy?" và "Khối hình gì đây?".
+ Lộn cầu vồng
- Cô nói tên trò chơi, hướng dẫn cho trẻ chơi
- Cô cho từng đôi một cầm tay nhau vung xang 2 bên theo nhịp kết hợp đọc lời ca, đến cuối bài cả 2 cùng bỏ tay và quay một vòng
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô quan sát động viên trẻ chơi.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
* Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố
- Cô hát cho trẻ nghe lần1, giới thiệu tên bài hát
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp giảng nội dung, 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3 thể hiện điệu bộ minh họa. 
- Cô động viện, khuyến khích trẻ hưởng ứng theo lời bài hát.
	


-Trẻ chơi




-Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ hát


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………......... - Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………….....................
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………................................



Thứ sáu ngày20 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1. Chơi có chủ định
* Tạo hình
- Tô màu ô tô.
+ Trò chơi: Cái gì biến mất.

.
	
* Kiến thức:
- Trẻ biết cầm bút bằng ba đầu ngón tay phải tô màu ô tô.
Trẻ biết tô màu đầu xe là hình vuông, thùng xe là hình chữ nhật nằm ngang, bánh xe hình tròn, cửa ra vào hình chữ nhật đứng.
- Biết tô màu hài hòa, không chờm ra ngoài.
* Kỹ năng:
-Rèn kỹ năng tô màu khéo léo đôi tay cho trẻ. Rèn kĩ năng cấm bút bằng tay phải và ngồi đúng tư thế.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ học tập ngoan có nề nếp, khi đi xe ô tô không thò đầu thò tay ra ngoài cửa sổ.
 


	
- Đồ dùng của cô:tranh mẫu của cô
- Đồ dùng của trẻ: 
+ Sáp màu, vở tạo hình đủ cho trẻ


	
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
2. Hoạt động 2: Tô màu ô tô
* Quan sát mẫu
- Cô cho trẻ quan sát mẫu và nêu nhận xét: Tranh vẽ gì, ô tô có màu gì?
- Cô tô mẫu: Cô cầm sáp bút màu bằng ba đầu ngón tay phải, tay trái giữ vở. Khi tô, cô tô nhẹ nhàng từ trên xuông dưới, từ trái qua phải, tô khéo không để màu chờm ra ngoài. 
* Trẻ thực hiện
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, biết ngồi ngay ngắn, cô bao quát trẻ, gợi ý và hướng dẫn cụ thể từng trẻ.
* Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm sau đó quan sát sản phẩm của bạn của mình, trẻ tự nhận xét, cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* Trò chơi: Cái gì biến mất
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
+ Cách chơi: Cô đưa ra nhiều đồ chơi nhiệm vụ của các con là khi cô giơ đồ chơi lên các con sẽ nhìn kỹ, sau đó chúng mình sẽ nhắm mắt lại cô sẽ cất một đồ chơi đi các con sẽ cùng đoán xem đồ chơi nào đã biến mất.
+ Luật chơi: Bạn nào trả lời nhanh và chính xác nhất bạn đó chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát sửa sai động viên trẻ.
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu đi ra ngoài”.	
	

- Trẻ hát và trò chuyện.


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
-Trẻ quan sát




- Trẻ thực hiện


-Trẻ trưng bày sản phẩm.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi


-Trẻ hát

	Chơi ngoài trời:
Trò chơi vận động:
+ Chim sẻ và ô tô
+ Chi chi chành chành
Chơi tự chọn
	* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Biết kết hợp động tác, lời hiệu lệnh của cô.
* Kỹ năng: 
- Trẻ biết kết hợp với lời ca.
- Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt, trả lời các câu hỏi.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
	- Mũ mèo và  mũ chim sẻ cho trẻ chơi


- Góc chơi cho trẻ.

- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.
	-Trò chơi vận động:
+ Chim sẻ và ô tô.
Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
-  Cách chơi: Cô cầm vô lăng làm ô tô. Các bạn khác sẽ làm chim sẻ khi chim sẻ đi kiếm ăn trên đường gặp ô tô đi ngang qua thì các bạn chim chạy nhanh sang 2 bên rìa đường. 
+ Luật chơi: Nếu chú chim sẻ nào bị tô chạm phải thì sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần cô động viên khuyến khích trẻ.
+ Chi chi chành chành: 
- Cô nêu tên trò chơi, trẻ tự chơi cô bao quát trẻ.
-  Cách chơi: Người điều khiển đứng xòe bàn tay ra, những trẻ khác giơ ngón trỏ của mình và đặt vào lòng bàn tay của người điều khiển. Người điều khiển vừa xòe tay vừa đọc nhanh lời đồng dao. Đến chữ “ập” thì người điều khiển nắm tay lại, các trẻ phải phán đoán để rút tay thật nhanh. Ai rút không kịp bị nắm lại thì sẽ phải thay thế người điều khiển để thực hiện trò chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
-Chơi tự chọn
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ. Nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý quan sát.



-Trẻ chơi




-Trẻ lắng nghe





-Trẻchơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
-Hoạt động trải nghiệm: 
- Chơi với búp bê
	* Kiến thức: 
-Trẻ biết chơi với búp bê, biết bế, biết ru, biết tập cho búo bê ăn...
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ
*Thái độ:
- Trẻ hợp tác với bạn khi chơi, biết nhường nhịn nhau, biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	- Búpbê  em bé (số lượng đủ cho các nhóm nhỏ).
- Xe đẩy búp bê, ô tô đồ chơi to 
	1.Hoạt động  1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Trốn cô”. Trò chuyện với trẻ về cô giáo và các bạn trong lớp.
2.Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm (chơi với búp bê).
- Cô cho trẻ chơi trò chơi” Trốn cô” xuất hiện trên tay búp bê và  hỏi: 
+ Đây đồ chơi gì?
+ Các con có muốnchơi với búp bêkhông?
- Cho trẻ chơi với búp bê: bế, ru, biết tập cho búp bê ăn, uống…
- Cô gọi trẻ hỏi: Búp bê trai hay búp bê gái.
- Cho trẻ chơi và nhắc lại “ búp bê gái ” “ búp bê trai” 3-4lần.
-  Hướng dẫn trẻ làm các thao tác chăm sóc búp bê như mặc quần áo, đội mũ bảo hiểm nhỏ,  hoặc thắt dây an toàn cho búp bê trên xe.
- Khi cô giáo giơ đèn đỏ, trẻ dừng xe lại và trò chuyện với búp bê: "Đèn đỏ rồi, búp bê dừng lại thôi!". Khi đèn xanh, trẻ tiếp tục đi.
- Nhắc trẻ bế búp bê đi trên vỉa hè, không chạy xuống lòng đường nơi có các bạn khác đang đẩy ô tô. 
- Cô cho trẻ thực hiện.
3.Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “Bóng tròn to”.
	
-Trẻ chơi và trò chuyện.


- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

-Trẻ trả lời




-Trẻ lắng nghe








- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

	* Chơi hoạt động theo ý thích

- Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương cuối tuần
	- Trẻ thích tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản : hát vận động, đọc thơ.
- Trẻ nhận biết được bạn nào ngoan, bạn nào không ngoan và bạn nào có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng hợp tác, chờ đến lượt.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn..

	- Sân khâu nhỏ 
( trải thảm, ghế ngồi hình chữ u).

- Hóa trang cho trẻ. - Nhạc cụ trống lắc, xắc xô, vòng hoa.
- Nhạc các bài hát: “Cả nhà thương nhau, Mẹ yêu không nào”...
- “phiếu bé ngoan”

	* Liên hoan văn nghệ:
- Cô giáo là người dẫn chương trình biểu diễn xen kẽ cùng trẻ. 
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát hoặc đọc thơ ngắn.
- Nhóm trẻ vận động theo nhạc: 
- Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn. - Động viên khuyến khích trẻ sau mỗi tiết mục.
* Bình bé ngoan:
- Cô gợi ý trẻ tự nhận xét về mình, về bạn.
- Cô gọi trẻ lên hỏi: 
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
- Sau đó cô nhận xét ưu khuyết điểm của từng trẻ. Phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
- Trẻ gọi tên bạn, cô xác nhận và mời 3-4 bạn tiêu biểu lên nhận quà.
* Kết thúc:
- Cô nhận xét: “Các con bạn nào cũng ngoan và giỏi, tuần sau các con phải cố gắng để được làm bé ngoan”.
- Cô cho cả lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”.
	- Trẻ lắng
 nghe.

-Trẻ thực hiện

- Trẻ vận động 
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


	Đánh giá trẻcuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………......... - Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....................
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………….................................



	





	                                       Bắc lý, ngày  28   tháng 2  năm 2026

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
[image: C:\Users\Laptop\Desktop\cks.png]

Trần Thị Quyên





KẾ HOẠCH TUẦN 2
Thời gian thực hiện từ ngày 22/03/2026 đến ngày 27/03/2026
Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của  trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1.Hoạt động có chủ định
* Phát triển vận động:
- Bò thẳng hướng có mang vât trên lưng
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

.
	* Kiến thức: 
-Trẻ biết cách bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng bò, phát triển cơ tay của trẻ.
*Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.




	
- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.
- 2 Vạch chuẩn có khoảng cách 1m.
- Vật đủ cho trẻ tập





	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô”, trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. Cô hô tàu lên dốc, tàu đi thường, tàu đi nhanh, tàu đi chậm.Sau đó đứng thành hàng ngang tập bài phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động
 BTPTC: Máy bay
- ĐT1: Thở - Máy bay kêu ù ù.... (trẻ hít vào và thở ra thật sâu...), tập 2-3 lần.
- ĐT2: Máy cất cánh.
- ĐT3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh.
- ĐT4: Máy bay hạ cánh (tập 3-4 lần).
* Vận động cơ bản: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện
- Cô thực hiện  lần 1 không phân tích.
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô bước lên vạch xuất phát 2 đầu gối, 2 tay chạm sàn nhà,mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, khi có hiệu lệnh cô đặt vật lên lưng cho trẻ tay phải đưa lên trước kết hợp chân trái, cứ thê bò đến đích bỏ vật trên lưng vào rổ và về cuối hàng đứng, khi bò chú ý không được làm rơi vật trên lưng.
- Cô thực hiện lần 3 không phân tích động tác.
- Lần lượt cá nhân trẻ thực hiện, cô quan sát và sửa sai, động viên trẻ kịp thời.
- Thi đua theo tổ.
* Trò chơi: 
+ Dung dăng dung dẻ.
Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, cô hướng dẫn cả lớp chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Bắt đầu chơi, các bạn nhỏ vừa nắm tay nhau theo hàng ngang và vừa đi vừa hát bài “Dung dăng dung dẻ”  tay vung ra phía trước nhịp nhàng theo lời hát. Đến câu cuối cùng “Ngồi xập xuống đây” thì tất cả cùng ngồi thụp xuống rồi lại bắt đầu chơi lại từ đầu.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng tập 1-2 phút.
	
- Trẻ hát và trò chuyện


-Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe


-Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện
-Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thực hiện

- Trẻ thi đua

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện

	Chơi ngoài trời:
-Trò chơi vận động
+ Bóng tròn to
+ Nu na nu nống


-Chơi tự chọn

	
* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ biết kết hợp động tác với lời ca.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú đoàn kết trong khi chơi, có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài cây. Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
	

-Sân chơi an toàn cho trẻ









- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.

	
- Trò chơi vận động:
+Bóng tròn to: Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi 
- Cô hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Cách chơi: Cô và trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn, khi hát "bóng tròn to, tròn tròn tròn tròn to" Chúng mình nắm tay nhau đi lùi về phía sau sao cho vòng tròn dãn rộng ra như quả bóng được thổi căng vậy. Đến câu "bóng xì hơi, xì xì xì xì hơi, các con nắm tay nhau chạy nhanh vào trong vòng trong cho giống với quả bóng xì hơi."Nào bạn ơi, lại đây chơi xem bóng ai to tròn nào, xem bóng ai to tròn nào" trẻ đứng tại chỗ đung đưa tay theo nhịp của bài hát cho đến hết.
- Cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ chơi.
+ Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần, nhận xét sau mỗi lần chơi, động viên khen ngợi trẻ.
+ Nu na nu nống: Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, trẻ tự chơi cô bao quát trẻ.Cô động viên, khuyến khích trẻ.
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ chú ý quan sát.







- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ chú ý lắng
nghe.
-Trẻ chơi

	Chơi hoạtđộng ở cácgóc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Vẽ bánh xe.
3. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.


	Chơi hoạt độngtheo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông.
	
- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ biết cách chơi
	
-Đồ dùng phục vụ các góc chơi.

- 3-5 chiếc xe đồ chơi (ô tô, máy bay, tàu hỏa).


- Góc chơi an toàn



	
*Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm. 
- Trẻ về các góc tự chơi. Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông
+ Cô nêu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ. cô hướng dẫn cả lớp chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Cách chơi: Cô làm tiếng còi tàu "Píp píp" rồi đẩy từng chiếc xe ra.
- Cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: 
+ Đây là cái gì đây?
+ Ô tô tải có màu gì?
+ Một chiếc ô tô màu đỏ! Hai chiếc ô tô màu đỏ!Trẻ vừa đếm vừa vỗ tay theo nhịp 1 - 2 - 3.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ chú ý lắng nghe.
- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý quan sát.
- Trẻ trả lời câu hỏi.
- Trẻ đếm.
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………......- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………......
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….............
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………..............



Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Hỏi trẻ về cô giáo, các bạn, đồ chơi trong lớp, tên tuổi và sở thích của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm. Cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. Ngồi trong xe ô tô không được thò đầu, tay ra ngoài.
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1. Chơi tập có chủ định
- Nhận biết tập nói: Tô tải, ô tô khách
+ Chơi: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông

[image: ]
	* Kiến thức:
-Trẻ nhận biết và nói đúng tên ôtô tải,ô tô khách biết một số đặc điểm nổi bật của chúng.
- Giúp trẻnhận biết và gọi tên một số phương tiện giao thông quen thuộc
(xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa, thuyền, máy bay…).
* Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng so sánh, kỹ năng nói to, rõ ràng, nói đủ câu khi trả lời cô.
-Rènkhả năng chú ý, ghi nhớ và phản xạ nhanh.
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng vui vẻ tham gia các hoạt động.
- Trẻ chơi ngoan, biết chờ đến lượt.
	
-Đồ dùng của cô:+ Tranh ảnh ô tô tải, ô tô khách
- Đồ dùng của trẻ:+Tranh lô tô các phương tiện giao thông (kích thước to, rõ hình, màu sắc tươi).
- Mỗi trẻ 1–2 tranh hoặc 1 bảng lô tô đơn giản.
- Rổ đựng tranh lô tô đủ cho trẻ.












	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
-Cô và trẻ hát bài: “ Bác đưa thư vui tính”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Nhận biết, tập nói ô tô tải, ô tô khách
- Nhận biết ô tô tải
 + Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trời tối trời sáng”:
+ Cô cho xuất hiện trên tay ô tô tải màu xanh hỏi trẻ: 
+ Đây là xe gì? Xe tải có màu gì?
+ Con có nhận xét gì về chiếc xe? Cho trẻ đọc ô tô tải 4-5 lần, gọi cá nhân đọc.
+ Ô tô tải chở gì?
+ Tiếng kêu như thế nào?
+ Ô tô tải có mấy bánh? 
+ Bánh xe hình gì?
- Ôtô tải là phương tiện giao thông đường bộ có tác dụng trở người, trở hàng đi khắp nơi.
- Nhận biết ô tô khách
 + Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Trốn cô” xuất hiện trên tay ô tô khách màu đỏ và hỏi trẻ: 
+ Còn đây là ô tô gì? Ô tô khách có màu gì?. Cho trẻnói ô tô khách 3-4 lần, gọitổ, nhóm, cá nhân nói.
+ Ô tô khách trở ai?
+ Tiếng kêu như thế nào?
+ Ô tô khách có mấy bánh? 
+ Bánh xe hình gì?
- Ôtô khách là phương tiện giao thông đường bộ có tác dụng trở người, trở hàng đi khắp nơi. 
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi ngồi trên các phương tiện giao thông.
* Hoạt động 3: Chơi: Chọn tranh lô tô các phương tiện giao thông 
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ. cô hướng dẫn cả lớp chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn, phát cho mỗi trẻ1 rổ lô tô.
- Cô lần lượt nói têncác phương tiện giao thông cho trẻ:
- Trẻchú ý lắng nghe và giơ lên.Trẻ nói theo cô.
- Cô khen trẻ và tiếp tục với các tranh ô tô khác.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Trẻ biết chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô.Cô động viện và khen trẻ.
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cho trẻ nhắc lại tên phương tiện giao thông.
- Cô cùng trẻ hát bài “ Em tập lái ô tô” đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát và trò chuyện



- Trẻ chơi
-Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời




-Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi
- Trẻ quan sát




-Trẻ trả lời



-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi
-Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	-Chơi ngoài trời:
- Quan sát:Ô tô

- Trò chơi vận động:
Chim sẻ và ô tô.
- Chơi tự chọn:
	
* Kiến thức: 
- Trẻ quan sát và nhận biết tên gọi, biết đặc điểm cấu tạo công dụng một số loại ô tô. Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng gấp giấy, chơi với vòng.
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
Phát triển khả năng quan sát, chúý.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ biếttránh xe an toàn giao thôngđơn giản.
- Trẻ chơi vui vẻ, đúng luật.

	
-Ô tô cho trẻ quan sát





- Góc chơi cho trẻ.


- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.


	
* Quan sát:Ô tô
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô cho xuất hiện hình ảnh ô tô và hỏi trẻ:
- Đây là xe gì? Ô tô có màu gì?
- Nó kêu như thế nào?
- Xe ô tô có gì đây? 
- Bánh xe ô tô hình gì?
- Xe ô tô chạy ở đâu?
- Cô giới thiệu cho trẻ biết một số loại ô tô: xe chở khách, ô tô tải.. đều là phương tiện giao thông đường bộ có tác dụng chở người chở hàng. Giáo dục trẻ khi đi trên xe không được thò đầu thò tay ra ngoài
* Trò chơi vận động:Chim sẻ và ô tô
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Trẻ làm chim sẻ, đứng rải rác trong sân.
- Côchọn 1 trẻ lên thực hiện và nói:
· “Chim sẻ đi kiếm ăn!”- trẻ đinhẹ, vẫy tay như chim bay.
· “Ô tô chạy!” (kèm tiếng bíp bíp)- trẻ chạy nhanh về tổ.
- Ô tô chạy chậm, không đuổi sát trẻ.
- Chim sẻ phải chạy về đúng tổ khi nghe hiệu lệnh “Ô tô chạy”.
- Khi chơi trẻ không xô đẩy, không chạy ra ngoài khu vực chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi
	

-Trẻ hát và trò chuyện.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý quan sát
-Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi.


- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi


	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô.
3. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích
+ Nặn bánh xe
+ Nu na nu nống


	
-  Trẻ biết cách chơi trò chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Trẻ tự rủ bạn chơi và đoàn kết, hứng thú khi chơi.
- Trẻ biết đặc điểm của bánh xe là hình tròn.
- Trẻ chăm chú lắng nghe và trả lời được những câu hỏi của cô.
- Chơi xong trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đất nặn, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành bánh xe;
- Phát triển cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Trẻ hứng thú đọc cùng cô.
	
- Đồ dùng phục vụ các góc chơi. 


- Sân chơi rộng rãi.
- Đất nặn, bảng con đủ cho trẻ.




- Chỗ ngồi cho trẻ

	
* Chơi theo ý thích
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
+ Nặn bánh xe
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi, cô bao quát trẻ, nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi.
- Cô cho trẻ khởi động bàn tay, ngón tay. Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.
- Trẻ về các nhóm thực hiện, cô động viên trẻ để hoàn thiện sản phẩm.
- Cô bao quát và hướng dẫn thêm cho trẻ trong quá trình trẻ thực hiện
Cô nhận xét chung và động viên trẻ.
+ Nu na nu nống
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ và hướng dẫn cho trẻ.
- Cô cho trẻ ngồi xếp hàng bên nhau, duỗi thẳng chân ra, tay cầm tay, vừa nhịp tay vào đùi vừa đọc các câu đồng dao. Mỗi từ trong bài đồng dao được đập nhẹ vào một chân, bắt đầu từ đầu tiên của bài đồng dao là từ "nu"sẽ đập nhẹ vào chân 1, từ "na" sẽ đập vào chân 2 của người đầu, tiếp theo thứ tự từng người đến cuối cùng rồi quay ngược lại cho đến từ "trống". Chân của ai gặp từ "trống" thì co chân đó lại, ai co đủ hai chân đầu tiên người đó sẽ vế nhất, ai co đủ hai chân kế tiếp sẽ về nhì... người còn lại cuối cùng sẽ là người thua cuộc. Trò chơi lại bắt đầu từ đầu.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô quan sát động viên trẻ chơi. Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
	


- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý quan sát.



- Trẻ lắng nghe













-Trẻ chơi

- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. - Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………...
 - Kiến thức, kỹ năng: ……...……………………………………………………………….…………………………………………….....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …….………………………………………………………………………………………………………………......
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………….........


Thứ tư ngày 26 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩnbị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Hỏi trẻ về cô giáo, các bạn, đồ chơi trong lớp, tên tuổi và sở thích của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường bộ” về tên gọi, đặc điểm.cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó có mấy bánh? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn biêt 1đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, biết ôm ba mẹ ngồi ngay ngắn. 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Ô tô và chim sẻ, bé làm đèn hiệu giao thông …
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh.

	1. Chơi tập có  chủ định
*Âm nhạc
- Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu(Mộng lân)
+ Nghe hát: Bạn ơi có biết.



.



.
	* Kiến thức: 
- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài, tên tác giả, hát đúng giai điệu của bài hát.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
- Rèn phát âm rõ tiếng, hát đúng giai điệu, kĩ năng nghe hát.
* Thái độ: 
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	
- Trẻ ngồi trên ghế theo hình chữ U.
- Đồ dùng: Sắc xô, phách tre đủ cho trẻ.






	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem videoclip về một số phương tiện giao thông, trò chuyện cùng trẻ về một số phương tiện giao thông.
* Hoạt động 2: Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
 Cô gọi 1trẻ lên hát. Con có cảm nhận gì về bài hát
- Cô hát cho trẻ nghe  lần 1:Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung: Bài hát nói về một đoàn tàu đang bước mau mau, người đi đầu là chú lái tàu còn phía sau là các hành khach lối đuôi nhau thành một đoàn tàu dài.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3-4:Kết hợp với vận động minh họa.
* Dạy trẻ hát
- Cô cùng cả lớp hát 2-3 lần chia tổ nhóm, cá nhân hát. Cô kết hợp sửa sai cho trẻ.
* Nghe hát: Bạn ơi có biết
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài: Bạn ơi có biết.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2-3: Kết hợp vận động minh họa. 
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:
+ Bài hát nói về những phương tiện giao thông nào?
+ Ô tô đi ở đâu?
+ Máy bay bay ở đâu?
- Cô hát từng câu, cho trẻ hát theo cô.
- Cô cho cả lớp cùng hát, chia theo nhóm bạn trai, nhóm bạn gái, và tổ hoặc cá nhân hát.
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cùng trẻ bắt chước tiếng kêu của một số phương tiện giao thông.
	
-Trẻ quan sát và trò chuyện
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ trảlời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


-Trẻ hát


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý nghe cô hát.


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát


-Trẻ chơi

	Chơi ngoài trời:
- Quan sát cây bưởi
- Trò chơi vận động:
+ Chim sẻ và ô tô
+ Lộn cầu vồng


-Chơi tự chọn.
	
* Kiến thức: 
-Trẻ biết tên cây đặc điểm của cây, biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi. Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài cây. Trẻ đoàn kết trong khi chơi
	
- Cây bưởi cho trẻ quan sát

- Góc chơi cho trẻ.
- Chiếc vòng

- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục.



	
* Quan sát:Cây bưởi
- Cô cùng trẻ hát bài: “Em yêu cây xanh”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
+ Cô cùng các con đứng trước cây gì đây ?
+ Cây bưởi có đặc điểm gì?
+ Thân cây như thế nào?
+ Lá cây màu gì? 
+ Qủa bưởi hình gì?
+ Muốn có nhiều quả chúng ta phải làm gì?
Đây là câybưởi gồm có thân cây, trên thân cây có nhiều gai, cócành, lá, lá có màu xanh, có quả màu xanh, khi chín quả màu vàng.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây không leo trèo bẻ cành cây.
* Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô.
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng. Trẻ sẽ đóng vai những chú chim sẻ đi kiếm ăn. Còn cô giáo giả làm ô tô. Các bạn chim sẻ sẽ nhảy nhót, đi lại trên "đường ô tô", giả vờ mổ thóc ăn.Khi nghe tiếng "Bim bim", các chú chim sẻ phải nhanh chóng chạy lên "vỉa hè"  để tránh ô tô.
· Khi "ô tô" chạy qua, các chú chim sẻ an toàn trên vỉa hè sẽ đợi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viện khuyến khích trẻ.
* Lộn cầu vồng
- Cô chia thành các cặp, mỗi cặp 2 người, Hai trẻ đứng đối diện nhau, nắm chặt tay nhau.Cả hai cùng nhau lắc tay sang hai bên theo nhịp của bài đồng dao “ Lộn cầu vồng”. Mỗi tiếng trong bài đồng dao ứng với một lần đưa tay sang. Khi đọc đến câu cuối cùng là “Ra lộn cầu vồng", cả hai cùng giơ tay lên cao, chui qua tay nhau về một phía. Sau khi chui qua, hai bạn sẽ quay lưng vào nhau.Sau đó, hai bạn hạ tay xuống dưới và tiếp tục đọc đồng dao, vung tay như lần đầu. Đến câu cuối cùng, hai bạn lại chui qua tay nhau và quay trở lại tư thế ban đầu (đứng đối mặt nhau).
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát sửa sai, động viên trẻ.
-  Chơi tự chọn:
+ Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.
+ Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
+ Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời quan sát.





- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý quan sát.





- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Hoạt động thay thế hoạt động góc:
- Hoạt động trải nghiệm:
Dạy trẻ học cách tự đi dép.
	* Kiến thức: 
-Trẻ biết đi dép đúng cách.
* Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng đi dép đúng cách và tự phục vụ bản thân
- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận biết, kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng của mình.
Giáo dục trẻ có thói quen đi giày, dép.
	* Đồ dùng của cô:
 - 2 đôi dép của cô, 2 giá để dép
- Nhạc bài hát “ Đôi dép xinh” 
- Máy tính, máy chiếu, loa, giáo án điện tử
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 đôi dép.
- Thảm cho trẻ ngồi.

	1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Đôi dép”. Và trò chuyện vềđôi dép
2.Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng đi dép đúng
cách.
- Cô cho trẻ quan sát 1 trẻ đi dép. Cô hướng dẫn cho trẻ cách đi dép.Cho từng trẻ thực hiên, cô động viên trẻ.
Cô thực hiện đi dép cho trẻ xem vừa làm vừa hướng dẫn trẻ: Cô lấy dép để trước mũi chân, chân phải đi dép phải, chân trái đi dép trái, cô tháo quay cài xỏ chân vào dép, cài quay dép lại, khi cài miếng dán (hoặc khuy) ở bên phía mắt cá chân thì các con đã đi đúng dép rồi.
- Ngoài dép lê, dép hậu ra thì còn có giày nữa
- Các con phải thường xuyên đi dép.Giày và dép dùng để đi vào chân giữ cho đôi chân luôn sạch đẹp và ấm ápvà khi không đi thì các con phải cất xếp gọn gàng đúng nơi quy định.
- Cô cho trẻ thực hiện 1-2 lần. Cô bao quát, động viên trẻ.
3.Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ.
- Cô và trẻ hát bài “Đôi dép xinh” và nhẹ nhàng đi ra.
	
-Trẻ hát và trò chuyện.


- Trẻ lắng nghe



-Trẻ quan sát





-Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
-Trẻ hát

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.

+Hát: Bác đưa thư vui tính

	
- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc
- Chơi xong trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát, “Bác đưa thư vui tính”.
- Hiểu nội dung bài hát, biết thể hiện tình cảm qua bài hát
- Trẻ chăm chú lắng nghe cô hát,  hứng thú hát cùng cô.

	
- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.




- Sắc xô
	
* Chơi theo ý thích ở các góc.
-  Cô trò chuyện với trẻ về chủđề, trẻ chọn trò chơi góc chơi và chơi theo ý thích
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻthực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào còn lúng túng cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
* Hát: Bác đưa thư vui tính.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giới thiệu tên bài tên tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2, kết hợp giảng nội dung
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3, kết hợp nhạc cụ. Cho trẻ hát cùng cô.
	

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện
-Trẻ quan sát và lắng nghe.


-Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày 
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………... - Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………...
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….……………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………......

- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………...
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	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Hỏi trẻ về cô giáo, các bạn, đồ chơi trong lớp, tên tuổi và sở thích của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường thủy” cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
- Trò chuyện với trẻ về những phương tiện giao thông đường thủy, về tên gọi, đặc điểm.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
*Thể dục sáng: Tập bài: “ ”.
- Điểm danh

	1.Chơi tập có chủ định
Thơ: Xe đạp
+ Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.






.
	* Kiến thức: 
-Trẻ chăm chú lắng nghe cô đọc thơ, nhớ tên bài thơ, biết các nhân vật trong bài thơ.
* Kỹ năng: 
- Trẻ hiểu nội dung cốt truyện, biết kể chuyện cùng cô.
Thái độ:.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.



	- Đồ dùng của cô:  Tranh minh họa thơ
- Đồ dùng của trẻ:  
· - Các mô hình xe tương ứng (ô tô, xe máy, tàu hỏa, máy bay, xe đạp).


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Một đoàn tàu”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
*  Hoạt động 2: Thơ: Xe đạp
* Cô gọi 1 trẻ lên đọc thơ. Con có cảm nhận gì về bài thơ
- Cô đọc cho trẻ nghe lần1: Hỏi trẻ  tên bài, tác giả: Bài thơ xe đạp (Phương Nam).
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung. Bài thơ nói về chiếc xe đạpthân thiết đi qua khe qua núi để chở người và chở hàng.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
+ Bài thơ nói về cái gì?
+ Xe đạp như thế nào?
+ Xe đạp dùng để làm gì
* Dạy trẻ đọc thơ
Cô đọc cùng trẻ 3-4 lần. Chia tổ nhóm cá nhân đọc. Cô kết hợp sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi ngồi trên tàu không thò tay, thò đầu ra ngoài cửa, không chơi trên đường ray - nơi tàu chạy qua.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
Nghe và bắt chước
· Bạn phát âm thanh (ví dụ: Bíp bíp bíp!).
· Hỏi bé: "Xe gì kêu thế con nhỉ?".
· Sau đó cùng bé làm động tác lái ô tô và kêu "Bíp bíp".
	
- Trẻ hát và trò chuyện.

- Trẻ trảlời


-Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời



-Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát.
- Trẻ trả lời

	* Chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động:
+ Máy bay
+ Con sên

- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ biết kết hợp với lời ca. 
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ biết tưới cây, gấp giấy, thổi bong bóng.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, đoàn kết trong khi chơi.
	


- Góc chơi an toàn cho trẻ.

- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục, khối gỗ các loại
	-Trò chơi vận động:
+Máy bay: Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
+ Con sên: Cô nêu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho đọc bài con sên và hỏi trẻ về nội dung bài thơ.
- Cô cúi người thấp. Mỗi trẻ làm con sên con bòchậm rãi về phía trước. Miệng nói: “Sên bò… sên bò…”,“ Sên chui vào vỏ”.Trẻ chui vào vòng.
- Trẻ tự chơi cô bao quát trẻ. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát động viên, khen trẻ.
- Chơi tự chọn: 
+ Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích Cô giới thiệu từng góc chơi cho trẻ:“Đây là góc xếp hình”
“Đây là góc búp bê”...
- Trẻ tự chọn góc chơi. Trong khi trẻ chơi, cô quan sát và hỏi trẻ:
+ Các con đang xếp gì đấy?
- Con đang chơi với ai vậy?
- Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ, nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi vàchơi xong cất đồ chơi.
	
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát
-Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


	Chơi hoạt động ở cácgóc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường bộ.
2. Hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô.
3. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường bộ.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích:
+ Xếp hình ô tô
+ Lộn cầu vồng.
-  Dạy trẻ kỹ năng không đi theo người lạ
	
-Trẻtự rủ bạn chơi, biết cách chơi trò chơi.
- Đoàn kết hứng thú khi chơi.

- Trẻ biết không đi theo người lạ.


	
- Sân chơi rộng rãi.
- Hột hạt, khối gỗ đủ cho trẻ.
- Bảng xếp hình ô tô.
- Giúp trẻ nhận biết ô tô
- Chỗ ngồi cho trẻ.
-Trẻnhận biết người lạ.
- Biếtkhông đi theo – không nhận quà

	
* Chơi theo ý thích:
Cô gợi ý trẻ chơi theo ý thích của mình.
- Cô quan sát động viên trẻ chơi.
+ Xếp hình ô tô
- Cô cầm ô tô trên tay giới thiệu:“Đây là ô tô ”.
- Cô làm mẫu:
+ Ghép thân xe trướcgắn bánh xe vào
- Trẻ thực hiện:
+ Mỗi trẻ xếp 1 chiếc ô tô.
+ Cô gợi ý bằng lời: “Bánh xe ở đâu nhỉ?”
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô bao quát trẻ, nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi. Và cho trẻ nhắc lại.
+ Lộn cầu vồng.
Cô cho từng đôi một cầm tay nhau vung xang 2 bên theo nhịp đến cuối bài cả 2 bỏ tay ra và quay một vòng
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát sửa sai, động viên trẻ.
* Dạy trẻ kỹ năng không đi theo người lạ
- Cô đóng vai cô là người lạ, cô cho kẹo, con đi theo cô?
- Cô hướng dẫn trẻ nói và làm:Khi có người lạ cho kẹo rủ con đi thì trẻ: Lắc đầu, không nhận quà. Chạy lại cô giáo.
- Cô nhắc lại cho trẻ: “Không! Con không đi theo người lạ!”.
- Cô cho trẻ thực hiện 2-3 lần. Cô động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ không được tự ý đi một mìnhkhi đi có người lạ rủ đi.
	

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý lắng nghe.
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………...- Trạng thái cảm xúc: 
………………………………………………………………………………………………………………………...
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …….………………………………………………………………………………………………………………......
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………...



Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt
động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ củacô
	HĐ  của trẻ

	
Đóntrẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ, Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ.
- Hỏi trẻ về cô giáo, các bạn, đồ chơi trong lớp, tên tuổi và sở thích của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề phương tiện giao thông đường thủy” cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông, về tên gọi, đặc điểm.Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
*Thể dục sáng: Tập bài: “ ”

	1.Chơi tập có chủ định
*Tạo hình
- Nặn bánh xe
+ Trò chơi: Dung dăng dung de

	* Kiến thức: 
-Trẻ biết chia đất nặn bánh xe hình tròn.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng bóp đất, xoay tròn, ấn dẹt cho trẻ.
- Luyện sự khéo léo của đôi tay.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.

	- Đồ dùng của cô: Tranh mẫu
- Đồ dùng của trẻ: 
Đất nặn, bảng con đủ cho trẻ






	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô”. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Nặn bánh xe
a. Quan sát mẫu
- Cô cho trẻ quan sát mẫu và nêu nhận xét:Con có nhận xét gì về mẫu của cô?
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát. Cô bóp đất cho mềm, cô để đất xuống bảng, dùng lòng bàn tay xoay tròn thành hình tròn , sau đó cô dùng lòng bàn tay ấn bẹt tạo thành bánh xe.
b. Trẻ thực hiện
- Cô hướng dẫn trẻ cách xoay tròn, biết ngồi ngay ngắn, cô bao quát trẻ  gợi ý và hướng dẫn cụ thể từng trẻ. Khi trẻ nặn xong cô hỏi trẻ: Con nặn cái gì đây, Bánh xe màu gì?
c. Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm sau đó quan sát sản phẩm của bạn của mình, trẻ tự nhận xét, cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn. Cô đứng trong vòng, nắm tay trẻ. Cô và trẻ vừa đi vòng tròn vừa đọc: “Dung dăng dung dẻ”. Khi đọc đến: “Ù à ù ập!”. Cô và trẻ ngồi xổm xuống.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ.
*Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu đi ra ngoài”.
	
- Trẻ hát và trò chuyện.


-Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện


Trẻ quansát.
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời


- Trẻ trưng bày sản phẩm.


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ chơi.

- Trẻ hát

	* Chơi ngoài trời:
-Trò chơi vận động:
+ Gieo hạt.
+ Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn


	* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ biết kết hợp với lời ca. Rèn kỹ năng xâu hạt, bật nhảy và nặn cho trẻ.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
- Rèn kỹ năng xâu hạt, bật nhảy và nặn cho trẻ.
*Thái độ:
- Trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	- Cây bưởicho trẻ quan sát






- Góc chơi cho trẻ.

- Hột hạt, bộ dây xâu, đất nặn bảng con, vòng thể dục
	* Trò chơi vận động:
+Gieo hạt.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
· - Cô hướng dẫn trẻ: 
· + Gieo hạt: cho trẻ từ từ ngồi xuống, 2 tay vẫy sát mặt đất làm động tác gieo hạt.
· + Nảy mầm: Cho trẻ từ từ đứng thẳng lên
· + Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên
· + Hai cây: Yêu cầu giơ cao tay phải lên
· + Một nụ: Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái xuống
· + Hai nụ: Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải xuống
· + Một hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và xòe rộng các ngón tay.
· + Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và xòe rộng các ngón tay
· + Mùi hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nhẹ vào mũi và hít thật sau làm động tác ngửi hoa.
· + Một quả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay trái ra
· + Hai qưả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay phải ra
· + Gió thổi: Trẻ dang thẳng 2 tay lên cao thành hình chữ V, nghiêng người sang trái
· + Cây rung: Nghiêng người sang phải
· + Lá rụng: Cho trẻ ngồi thụp xuống.
· - Cô cho tổ, nhóm, cá nhân chơi.
· - Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, động viện trẻ.
+ Thả đỉa ba ba
- Cô nói tên trò chơi, cô chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cô vẽ một vòng tròn giữa nhà để làm sông, sau đó, tất cả người tham gia đứng thành một vòng tròn vây quanh, nắm tay nhau. Một người ở giữa đóng vai đỉa. Cả nhóm vừa đi vòng tròn vừa hát bài đồng dao:“Thả đỉa ba ba”
- Vừa đọc, trẻ lần lượt vỗ vào từng bạn. Tiếng cuối cùng của bài rơi và người nào thì phải làm đỉa. 
- Cô cho chia trẻ thành từng nhóm, tổ cả lớp chơi 2-3 lần.Cô nhận xét trẻ chơi.
- Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ. 
- Chơi tự chọn
 + Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
	
- Trẻ lắng 
Nghe.



- Trẻ chú ý quan sát.



- Trẻ lắng nghe.










-Trẻ chơi
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi







- Trẻ chơi



- Trẻ chơi

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
- Dạy trẻ bóc vỏ chuối.
	* Kiến thức:
-Trẻ biết cách bóc vỏ chuối nhẹ nhàng, biết bỏ vỏ chuối riêng và chuối đã bóc riêng biệt ra đĩa,
* Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- Hình thànhthói quen tự phục vụ

* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng của mình.
	- Quả chuối đủ cho trẻ.
- Khăn lau tay.
- Trẻ biếtcầm chuối và bóc vỏ đơn giản.
	1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Cô và mẹ”. Trò chuyện về cô giáo.
2.Hoạt động 2: Dạy trẻ bóc vỏ chuối
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Trốn cô” xuất hiện quả chuối trên tay và hỏi trẻ:
+ Đây là quả gì?
+ Quả chuối màu gì?
- Cô cho trẻ cầm quả chuối trên tay, hướng dẫn trẻ cách bóc vỏ chuối.
- Cô cầm quả chuối bằng 2 tay và dùng tay kia kéo nhẹ 1-2 miếng vỏ. Hướng dẫn trẻ xoay quả chuối để tiếp tục bóc hết các lớp vỏ còn lại. Sau khi bóc xong, dạy trẻ bỏ vỏ vào khay. Bóc vỏ xong rồi ăn.
- Cô gọi 1-2 trẻ lên thực hiện. Trẻ tự nhận xét.
- Cho trẻ lần lượt thực hiện 2-3 lần, cô động viên trẻ, khen ngợi nỗ lực của trẻ, ngay cả khi trẻ làm chưa hoàn hảo. 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sich sạch sẽ. Khi thực hiện xong đi rửa tay và vứt rác đúng nơi quy định.
3.Hoạt động3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “ Quả”.
	
-Trẻ hát và trò chuyện.

- Trẻ chơi
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời



- Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ thực hiện



-Trẻ lắngnghe.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

	* Chơi hoạt động theo ý thích
- Liên 
hoanvăn nghệ.
-  Bình bầu bé ngoan

	
- Trẻ thích tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản : hát vận động, đọc thơ.
- Trẻ nhận biết được bạn nào ngoan, bạn nào không ngoan và bạn nào có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn đứng trước tập thể, biết vỗ tay cổ vũ bạn. Phats triển ngôn ngữ, khả năng biểu diễn theo nhạc.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn..

	
- Sân khâu nhỏ 
( trải thảm, ghế ngồi hình chữ u).

- Hóa trang cho trẻ. - Nhạc cụ trống lắc, xắc xô, vòng hoa.
- Nhạc các bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “Mẹ yêu không nào”...
- phiếu bé ngoan


	
* Liên hoan văn nghệ:
- Cô giáo là người dẫn chương trình biểu diễn xen kẽ cùng trẻ. 
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát hoặc đọc thơ ngắn.
- Nhóm trẻ vận động theo nhạc: 
- Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn. 
- Động viên khuyến khích trẻ sau mỗi tiết mục.
* Bình bé ngoan:
- Cô gợi ý trẻ tự nhận xét về mình, về bạn.
- Cô gọi trẻ lên hỏi: 
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
- Sau đó cô nhận xét ưu khuyết điểm của từng trẻ. Phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
- Trẻ gọi tên bạn, cô xác nhận và mời 3-4 bạn tiêu biểu lên nhận quà.
* Kết thúc:
- Cô nhận xét: “Các con bạn nào cũng ngoan và giỏi, tuần sau các con phải cố gắng để được làm bé ngoan”.
- Cô cho cả lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”.
	

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ tự chơi.

- Trẻ vận động.



- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nhận quà


- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………...- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………...
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …….………………………………………………………………………………………………………………......
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………….........
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KẾ HOẠCH TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
Thời gian thực hiện từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026
Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp,gắn ký hiệu trò chuyện theo nhóm nhỏ.
- Hỏi trẻ về cô giáo, các bạn, đồ chơi trong lớp, tên tuổi và sở thích của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của trẻ để từ đó có biện pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông đường thủy” về tên gọi, đặc điểm. cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.Biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
*Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ định
*PTVĐ
- Trườn qua vật cản
+TCVĐ: Bong bóng xà phòng.


	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên trò chơi vận động.
- Trẻ biết trườn qua vật cảnđúng kỹ thuật.
- Phát triển khả năng quan sát.
* Kỹ năng:
- Rèn sự khéo léo, phối hợp tay, chân, thân mình.
- Phát triển vận động thô, phản xạ nhanh.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú mạnh dạn trong khi tập.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết chờ đến lượt, không chen lấn.


.


	
- Chuẩn bị của cô:Vẽ một đường thẳng rộng 80cm có hai điểm có vật cản.Khoảng cách giữa hai vật cảnlà1,2m. Chiếu cho trẻ trườn. Cuộn hai chiếu
làm 2 vật cản.
- Đồ dùng của trẻ: Nước xà phòng, ống thổi

- Trang phục gọn gàng cho trẻ

	*Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô trò chuyện và kiểm tra sức khoẻ cho trẻ.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. Cô hô tàu lên dốc, tàu đi thường, tàu đi nhanh, tàu đi chậm.Sau đó đứng thành hàng ngang tập bài phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động
* BTPTC: Máy bay.
- ĐT1: Thở - Máy bay kêu ù ù....(trẻ hít vào và thở ra thật sâu...), tập 2-3 lần.
- ĐT2: Máy cất cánh.
- ĐT3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh.
- ĐT4: Máy bay hạ cánh
* VĐCB: Trườn qua vật cản
Đội hình hai hàng ngang đối diện nhau
- Cô gọi 1 trẻ lên tập
- Cô tập lần 1 không giải thích động tác.
- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô trườn theo đường thẳng rộng 80cm. Khi trườn tới vật cản chống hai tay qua vật cản bắt một chân qua và trườn người qua trườn tiếp qua vật cản nữa đứng đậy đi về chỗ. 
- Cô mời lần lượt từng trẻ lên thực hiện. Sau đó thực hiện theo nhóm.Cô quan sát và sửa sai. 
* TCVĐ: Bong bóng xà phòng.Cô thổi bong bóng xà phòng cho trẻ nhảy lên với và đập ( Ai đập được nhiều thắng cuộc).
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh. Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng tập 1-2 phút.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ chú ý quan sát.






- Trẻ chú ý quan sát.




- Trẻ thực hiện



- Trẻ trưng bày
- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ hát.


	Chơi ngoài trời:
- Quan sát:Cây mít.
- Trò chơi vận động:
Bóng tròn to
- Chơi tự chọn
	*  Kiến thức
-Trẻ quan sát và nhận biết tên gọi của cây, biết một số đặc điểm đặc trưng của cây mít.
* Kỹnăng
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết phân biệt, chú ý đến chi tiếtvà ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cho trẻ thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết  yêu quý thiên nhiên chăm sóc và có ý thức bảo vệ cây xanh.
- Đoàn kết trong khi chơi.Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
	
- Góc chơi an toàn.



- Phấn, bảng đủ cho cô và trẻ. 
- Vòng thể dục.



	- Quan sát:Cây mít
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
· - Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Em  yêu cây xanh”. Trò chuyện về nội dung bài hát, dẫn dắt trẻ vào chủ đề quan sát cây mít.
· "Các con vừa hát bài hát gì?"
· "Trong bài hát nói về cây gì?"
· "Nhà bạn nào có cây xanh? Cây đó có gì?"
2. Hoạt động 2: Quan sát Cây mít
- Cô cho trẻ ra khu vực có cây mít.
- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ quan sát: 
+ Đây là cây gì?.
+Các con thấy cây mít có đặc điểm gì?"Thân cây đâu, lá cây có màu gì, vỏ nhẵn hay sần?.
- Cô chỉ vào các bộ phận của cây và hướng dẫn trẻ gọi tên: thân cây, cành cây, lá cây, quả mít.
- Cô giúp trẻ nhận biết màu sắc, hình dạng, cấu tạo của các bộ phận (ví dụ: lá mít to tròn, vỏ quả mít sần sùi).
- Cô giới thiệu về tác dụng của cây mít: "Cây mít cho quả ăn rất ngon và có mùi thơm".
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
* Trò chơi vận động:Bóng tròn to
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Trẻ đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau
- Cô giáo vừa làm mẫu vừa hướng dẫn trẻ hát bài: “Bóng tròn to”.
+ Khi nói “bóng tròn to”:Trẻ giơ tay cao, bước lùi ra sau làm vòng tròn rộng ra.
+ Khi nói “bóng xì hơi”:Trẻ ngồi xuống thấp, vòng tròn nhỏ lại
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên, khích lệ trẻ.
- Kết thúc cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi, cách chơi.
* Chơi tự chọn: 
- Cô gợi ý nội dung, trẻ tự chơi theo ý thích.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ hát và trò chuyện.

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý lắng nghe.


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ thực hiện.



- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1.Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
2.Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu thủy.
3.Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường thủy.


	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: Đếm các phương tiện giao thông. 
	- Trẻ biết cách chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Phát triển sự khéo léo của bàn tay.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và hiểu nội dung bài thơ.
	- Đồ dung phục vụ các góc chơi.

- Chỗ ngồi cho trẻ. 
- Tranh ảnh minh họa bài thơ




	* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
 Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
* Chơi: Đếm các phương tiện giao thông.
- Cách chơi: Cô làm tiếng còi tàu "Píp píp" rồi đẩy từng chiếc xe ra.
- Cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: 
+ Đây là cái gì đây?
+ Ô tô tải có màu gì?
+ Một chiếc ô tô màu đỏ! Hai chiếc ô tô màu đỏ!
Trẻ vừa đếm vừa vỗ tay theo nhịp 1 - 2 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý quan sát.

- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………...
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
 - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ….………………………………………………………………………………………………………………............
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………….........
……….……………….……………………………………………………………………………………….........



Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻvề các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy. Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	1.Hoạt động có chủ định
*Nhận biết tập nói:
Thyền, tàu thủy.
+ Hát: Em đi chơi thuyền

















	* Kiến thức: 
- Trẻ gọi đúng tên thuyền, tàu thủy, biết thuyền và tàu thủy là phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ hiểu câu hỏi, biết trả lời đúng câu hỏi và làm theo mệnh lệnh của cô.
* Kỹnăng: 
- Rèn luyện cho trẻ phát âm đúng
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	
-Đồ dùng của cô: Tranh vẽ thuyền, tàu thủy.
 Chậu nước.Cô gấp cho mỗi trẻ một thuyền bằng giấy.
-Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 chiếc thuyền gấp bằng giấy.

	Hoạt động1: Tạo cảm xúc
Cô và trẻ đọc bài thơ: “Con tàu”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ.
* Hoạt động 2: Nhận biết tập nói thuyền, tàu thủy.
- Nhận biết thuyền
+ Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trời tối trời sáng” Cô cho xuất hiện tranh vẽ thuyền hỏi trẻ: 
+ Con có nhận xét gì về bức tranh vẽ thuyền?
+ Thuyền có tác dụng gì?Cho trẻ đọc 4-5 lần
+ Thuyền được làm bằng gì?
+ Thuyền có tác dụng gì?
- Cô cho trẻ lên chỉ vào tranh và nói đặc điểm cấu tạo của thuyền.
- Cô khái quát lại: Thuyền là phương tiện giao thông đường thủy, chạy ở sông, có tác dụng chở người chở hàng.
- Nhận biết tàu thủy.
+ Cô cho xuất hiện tranh vẽ tàu thủy và hỏi trẻ:
+ Con có nhận xét gì về bức tranh vẽ tàu thủy?
+ Tàu thủy có tác dụng gì?
+ Tiếng kêu của tàu thủy như thế nào? 
+ Tàu thủy chạy được nhờ cái gì? 
- Cô cho trẻ lên chỉ vào tranh và nói đặc điểm cấu tạo của tàu thủy.
- Tàu thủy là phương tiện giao thông đường thủy, chạy ở ngoài biển có tác dụng chở người chở hàng.
* Hoạt động 3: So sánh thuyền, tàu thủy
+ Giống nhau: Đều phương tiện giao thông đường thủy có tác dụng chở người chở hàng.
+ Khác nhau: So với thuyền, tàu thủy cải tiến hơn, đi nhanh hơn, trở được nhiều hàng hơn nhưng thải ra khói gây ô nhiễm môi trường.
- Ngoài thuyền, tàu thủy ra trên đường thủy còn có một số phương tiện giao thông khác như: tàu ngầm, thuyền thúng, thuyền buồm,...
* Hoạt động 4: Hát (Em đi chơi thuyền)
- Cô cùng trẻ hát và vận động minh họa theo bài hát: “ Em đi chơi thuyền” 1 - 2 lần.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Thả thuyền” Cho mỗi trẻ một chiếc thuyền để chơi trò chơi thả thuyền vào chậu nước.
	
- Trẻ đọc thơ và trò chuyện.



- Trẻ chơi
- Trẻ quan sát.


- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện.


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát.


- Trẻ trả lời.



- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ so sánh


- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ trả lời


- Trẻ hát và vận động.

- Trẻ chơi
- Trẻ thực hiện

	Chơi ngoài trời:
-Quan sát:Cây hoa hồng
-Trò chơi vận động:
Trời nắng, trời mưa
+ Con sên
-Chơi tự chọn.
	* Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết và gọi tên đặc điểm, màu sắc hoa hồng.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát bằng mắt, mũi
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài hoa.
- Biết chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
	
- Cây hoa hồng cho trẻ quan sát.

- Góc chơi an toàn.
- Vạch kẻ làm “đường đi của con sên”
- Phấn, bảng đủ cho cô và trẻ. 
- Bình tưới cây, cây rau, giấy màu, bộ dây xâu, hoa.
	
*Quan sát:Cây hoa hồng
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú.
Cô và trẻ hát bài: “Hoa trong vườn”và trò chuyện về nội dung bài hát.
2. Hoạt động 2: Quan sát cây hoa hồng.
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa hồng và hỏi trẻ:
+ Đây là cây hoa gì?
+  Con có nhận xét gì về cây?
+  Thân cây đâu? Lá cây có màu gì?
+  Hoa hồng màu gì? Cánh hoa có dạng hình gì?
+ Hoa hồng có thơm không?
+ Lá có màu gì?
+ Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô hỏi trẻ và cho trẻ nhắc lại tên gọi, đặc điểm, màu sắc của cây hoa hồng.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Trò chơi vận động:Trời nắng, trời mưa
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Cô hướng dẫn:Mỗi trẻ đứng trong “ngôi nhà”.
· Cô nói“Trời nắng”: Trẻ ra khỏi nhà, có thể vẫy tay làm “đi chơi”.
· Khi cô nói “Trời mưa”: Trẻ chạy nhanh về nhà.
· Trẻ phải về đúng nhà, không chen lấn, xô đẩy bạn. Ai về chậm thì làm lại cùng cô.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, động viên, khen trẻ.
+ Con sên: Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi .
- Cách thực hiện:
· + Khi cô nói “con sên bò”, trẻ bò chậm theo đường.
· + Khi cô nói “trời mưa”, trẻngồi thungười, ôm gối.
· - Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên, khuyến khích trẻ.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi . 
+ Cô gợi ý trẻ tự chơi. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	


- Trẻ hát và trò chuyện.


- Trẻ quan sát.


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chú ý lắng nghe.



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý quan sát



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai: Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hỏa.
3.  Góc chơi vận động: Chơi với bóng

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích:
-Chơi: Cái gì biến mất.
	
- Trẻ biết cách chơi trò chơi biết đoàn kết trong khi chơi.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi kết hợp lời ca nhịp nhàng.



	
- Góc chơi rộng, an toàn cho trẻ, phấn, bảng con.
- Tranh minh họa thơ.


	
* Chơi theo ý thích.
-  Cô trò chuyện với trẻ về chủđề, trẻ chọn trò chơi góc chơi và chơi theo ý thích
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào còn lúng túng cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
Chơi: Cái gì biến mất
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
	

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ đọc thơ

	Đánh giá trẻcuối ngày
	-Sỹ số trẻ
.....................................................................................................................................................................................
-Trạng thái cảm xúc
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
-Kiến thức kỹ năng
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..
-Biện pháp khắc phục
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy. Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	1. Hoạt động có chủ định
*Âm nhạc
+ Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố

- Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.


	* Kiến Thức: 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả: “Đoàn tau nhỏ xíu, em đi qua ngã tư đường phố”.
* Kỹ năng: 
- Trẻ hát đúng lời bài hát, đúng nhịp.
- Rèn khả năng tập chung chú ý cho trẻ. Có kỹ năng hát theo cô từ đầu đến cuối bài hát.
* Thái độ:
- Lắng nghe cô hát. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Trẻ ngồi trên ghế theo hình chữ U.


- Đồ dùng của trẻ: Trống lắc, xắc xô.

	*  Hoạt động1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: “ Con tàu”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ.
* Hoạt động 2: Nghe hát (Đoàn tàu nhỏ xíu)
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ Cô vừa hát bài gì?
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung: Bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu” là của tác giả Mộng Lân. Nhạc sĩ Mộng Lân nhìn thấy các em nhỏ bám áo nhau đi chơi trông rất vui nên nhạc sĩ tưởng tượng ra các em trông như những toa tàu nhỏ xíu, em bé đi đầu là chú lái tàu. Bài hát này thật vui nhộn và đáng yêu, phải không? 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp vận động minh họa. Cô cho trẻ đứng dậy, bám áo nhau, cô đi đầu đi vòng quanh lớp.
* Dạy hát :Em đi qua ngã tư đường phố
- Cô hát 1 lần: Hỏi trẻ tên bài hát
- Cô hát lần 2 giới thiệu tên tác giả, giải nội dung bài hát.
- Cô hát lại lần 3 trẻ hưởng ứng theo lời bài hát
- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần chia tổ nhóm cá nhân hát cô sửa sai.
* Hoạt động 4: Kết thúc
Cô cùng trẻ làm thỏ đi tắm nắng và hát bài “Trời nắng trời mưa”
	
- Trẻđọc và trò chuyện.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ hát cùng cô
- Trẻthực hiện


- Trẻ hát

	Chơi ngoài trời:
- Hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá rụng
- Trò chơi vận động:
+ Dung dăng dung dẻ.
+ Thỏ về chuồng

	* Kiến thức:
- Trẻ biết quan sát lá rụng xung quanh
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi
- Biết kết hợp lời ca nhịp nhàng.
* Kỹ Năng: 
-Rèn kỹ năng biết
-cúi – nhặt – cầm lá
* Thái độ:
- Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.
	
- Góc chơi cho trẻ.

- Sân trường sạch, an toàn
- Rổnhựa nhỏđủ cho trẻ.
- Lá cây rụng tự nhiên.
- Khăn giấy, nước rửa tay.


	- Hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá rụng
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra sân, hát bài “ Lá xanh” trò chuyện về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Trải nghiệm - Nhặt lá rụng
- Trẻ ra sân, cô hỏi trẻ:
· “Con thấy gì dưới sân?” Cho trẻ chạm và cầm lá.
· “Lá cây có màu gì?”.
- Cô hướng dẫn trẻ: Cho trẻ cúi người xuống  nhặt lá sau đó bỏ vào thùng rác.
- Cô cho trẻ thực hiện theo cô: Trẻ cầm lá lên và hỏi trẻ:
+ Đây những lá gì?
+ Lá bưởi có màu gì?
+ Lá to hay nhỏ?
- Cô quan sát, nhắc trẻ nhặt lá cho vào thùng rác, không cho lá vào miệng.
- Cô theo sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét buổi trải nghiệm và tuyện dương trẻ. Cho trẻ hát bài hát “cây xanh”.
- Trẻ cất dọn đồ dùng và đi rửa tay sạch sẽ.
động viên trẻ.
* Trò chơi vận động:
+ Dung dăng dung dẻ
Bắt đầu chơi, các bạn nhỏ vừa nắm tay nhau theo hàng ngang và vừa đi vừa hát bài: Dung dăng dung dẻ” tay vung ra phía trước nhịp nhàng theo lời hát. Đến câu cuối cùng “Ngồi xập xuống đây” thì tất cả cùng ngồi thụp xuống rồi lại bắt đầu chơi lại từ đầu.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2-3 lần. Cô động viện khích lệ trẻ
+ Thỏ về chuồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.
- Cô gợi ýnội dung chơi trẻchơi.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời







- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


	Hoạt động thay thế hoạt động  góc
- Xé giấy gấp máy bay
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cầm phấn vẽ, và gấp hoa.
* Kỹ Năng: 
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chơi cùng bạn vui vẻ.

	- Giấy màu, giấy thủ công.
- Tranh mẫu máy bay
- Bàn ghế phù hợp
- Rổ đựng giấy vụn

	1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cho trẻ xem videomáy bay.
· Trò chuyện ngắn:
· “Máy bay bay ở đâu?”
· “Máy bay dùng để làm gì?”
· 2. Hoạt động 2: Xé giấy gấp máy bay
· - Cô hướng dẫn trẻ: 
· - Cô cho trẻ cầm giấy bằng tay phải. Cô hướng dẫn trẻ cách gấp máy bay
· + Xé giấy theo đường thẳng, hoặc tự do tùy thích của trẻ.
· - Gấp máy bay đơn giản:
· + Gấp đôi tờ giấy, gấp hai cánh sang hai bên. Vừa làm vừa nói chậm, rõ ràng.
· – Cô cho trẻ thực hiện 2-3 lần, cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ còn lúng túng
Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ tham gia.
- Nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn 
3.Hoạt động : Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “Bóng tròn to”.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Tre lắng nghe

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe



	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.
-Bé làm quen với toán: Nhận biết hình tròn – hình vuông, màu xanh, vàng, đỏ.
	
Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
-Trẻ nhận biết phân biệt được hình tròn, hình vuông. Trẻ nói được đúng tên hình tròn, hình vuông.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm, màu sắc cơ bản của hình tròn.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, kỹ năng phật biệt hình tròn, hình vuông.
	
- Đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi.
- Vở làm quen với toán.
- Các hình tròn, hình vuông màu xanh, đỏ, vàng.
- Sáp màu.


	* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc
- Cô nói tên trò chơi, góc chơi, trẻ tự chơi, cô bao quát trẻ, nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi.
* Bé làm quen với toán: Nhận biết hình tròn – hình vuông, màu xanh, vàng, đỏ.
- Cô cho trẻ quan sát, nhận biết hình vuông hình tròn, màu xanh, đỏ, vàng thông qua các câu hỏi đàm thoại:
+ Đây là hình gì?
+ Hình vuông, hình tròn màu gì đây?
-Cho tập thể, cá nhân trẻ nói nhiều lần từ “ Hình vuông”, hình tròn.
-Hình vuông, hình tròn có lăn được không? ( cô lăn hình vuông, hình tròn cho trẻ quan sát).
- Hình tròn giống như chiếc bánh quy hoặc ông mặt trời, nó có thể lăn được vì không có góc"
- Hình vuông không lăn được vì có các cạnh, các góc. Cô chỉ các cạnh, góc cho trẻ quan sát.Hình vuông có "4 cạnh bằng nhau và 4 góc nhọn" giống như viên gạch lát nền hay hộp quà.
- Cho trẻ tô màu đỏ các hình tròn, màu vàng các hình vuông, tô màu xanh các hình còn lại.
	

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số
……………………………………………………………………………………………………………………….
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....................................
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................................
- Biện pháp khắc phục: …...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................
…...…………………………………………………………………………………………………………………




Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy. Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ định
*Kể chuyện: Tàu thủy tí hon.
+ Chơi: Đèn pha
[image: ]
	
*Kiến thức:
-  Trẻ nhớ tên truyện và các nhân vật, trẻ hiểu nội dung truyện “ Tàu thủy tí hon”. Biết gọi tên một số phương tiện giao thông đương thủy: Tàu thủy, xà lan, xuồng.
- Biết trả lời các câu hỏi của cô về nội dung truyện.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, lắng nghe, ghi nhớ và hiểu nội dung câu chuyện.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, đủ ý, kể lại ngắn gọn theo ý hiểu.
- Rèn luyện các cơ nhỏ của ngón tay và bàn tay
* Thái độ:
- Trẻ chăm chú nghe cô kể, đoán tên câu chuyện.
- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, biết giúp đỡ người khác và chấp hành an toàn giao thông đường thủy.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa truyện.
- Đồ dùng của trẻ: Cây có quả cho trẻ chơi.

	
* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ hát bài “Tàu lửa, tàu thủy, máy bay” và đặt câu hỏi gợi mở:
“Các con đã nhìn thấy tàu thủy bao giờ chưa?”
“Tàu thủy dùng để làm gì?”
* Hoạt động 2: Kể chuyện(Tàu thủy tí hon)
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Kể diễn cảm,  hỏi trẻ tên bài, tác giả: Tàu thủy tí hon, Thu Thủy.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung. Câu chuyện nói về: Tàu thủy tí hon rât ngoan và dũng cảm. Tàu thủy tí hon đã cứu anh xuồng và ông nội tránh được tai nạn. Các con có yêu tàu thủy tí hon không?
- Cô kể cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
- Cô vừa kể câu chuyện gì? Có những ai trong truyện?
- Tàu thủy tí hon thường làm việc gì cùng ông nội? (Đẩy xà lan lúa gạo).
- Chuyện gì đã xảy ra khi có chiếc xuồng nhỏ chắn ngang đường?
- Tàu thủy tí hon đã làm gì để cứu xuồng nhỏ?
- Ông nội đã nói gì với Tàu thủy tí hon?
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi ngồi trên tàu không thò tay, thò đầu ra ngoài và trẻ biết yêu quý bạn bè, dũng cảm giúp đỡ mọi người xung quanh.
* Hoạt động 3: Chơi (Đèn pha)
- Cách chơi: Trẻ đứng tại chỗ, 2 tay giơ lên đầu, bàn tay nắm lại. Cô nói và làm động tác, trẻ làm theo cô.
- Cô và trẻ cùng làm chậm. Cô chú ý quan sát và sửa sai cho những bé chưa biết cách nắm xòe tay.
- Cô hô: "Đèn pha bên phải nhấp nháy" -> Trẻ giơ tay phải và nắm xòe.
- Cô hô: "Đèn pha bên trái nhấp nháy" -> Trẻ giơ tay trái và nắm xòe.Cô cần đứng cùng chiều để trẻ dễ bắt chước).
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
Giáo dục: "Khi đi trên đường, các con phải chú ý quan sát đèn giao thông để đảm bảo an toàn.
* Hoạt động 4. Kết thúc
· - Cô cho trẻ làm động tác "lái ô tô" đi nhẹ nhàng ra ngoài sân chơi.
	

- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chơi

- Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Chơi ngoài trời:
-Quan sát:rau mùng tơi
-Trò chơi vận động:
Máy bay.

- Chơi tự chọn


	* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, môi trường sống của cây rau mồng tơi.
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân tíchvà trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ biết chăm sóc bảo vệ các cây rau.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	
- Vườn rau mùng tơi cho trẻ quan sát.






- Góc chơi an toàn.
- Phấn, bảng đủ cho cô và trẻ. 


	* Quan sát:Rau mùng tơi
- Cô cùng trẻ hát bài “Gieo hạt”, cho trẻ đứng vòng quanh vườn rau mùng tơi và hỏi trẻ:
+ Đây là rau gì, thân cây đâu?
+ Lá rau có màu gì?
+ Rau trồng để làm gì?
+ Các con đã được ăn những món ăn nào được chế biến từ rau mồng tơi?
- Ăn rau nhiều cơ thể sẽ như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của cây rau, có ý thức chăm sóc bảo vệ cây
- Ngoài rau mùng tơi còn có rau gì, cô cho trẻ kể tên một số loại rau mà trẻ biết. Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ rau, biết ăn nhiều loại rau để cơ thể đủ chất.
- Trò chơi vận động: Máy bay
Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Chơi tự chọn
+ Cô gợi ý trẻ tự chơi
+ Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ hát



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi




- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc thao tác vai:Bán hàng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
2. Hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hỏa.
3.Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường thủy.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích
- TCVĐ: 
+ Xếp hình ô tô
+ Lộn cầu vồng
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi, đoàn kết trong khi chơi.
Trẻ hứng thú chơi trò chơi biết kết hợp lời ca nhịp nhàng
- Trẻ hứng thú nghe cô hát

	- Góc chơi rộng.

	* Chơi theo ý thích:
- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ (Góc kể chuyện có bạn Tàu thủy tí hon! Góc xây dựng, góc bán hàng").Hỏi bé: Con muốn chơi ở đâu?. Cho bé tự do di chuyển về góc mình thích.
- Cô đóng vai "người bạn lớn", đi đến từng góc để chơi cùng bé.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi theo ý thích của mình.
- Cô quan sát động viên trẻchơi.
- Chơi xong bé cất đồ chơi đúng nơi quy định.
*TCVĐ
+ Xếp hình ô tô
-Cho trẻ quan sát tranh ô tô và hỏi trẻ:
· + Đây là cái gì?
· + “Ô tô có mấy bánh?”
· “Ô tô dùng để làm gì?”
· + Ô tô có màu gì?
- Cô làm mẫu: Cô xếp từng bộ phận:
· + Thân xe, bánh xe, đầu xe.
· - Cô vừa làm vừa hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng cho trẻ.
- Trẻ thực hiện
· + Trẻ tự xếp ô tô theo mẫu của cô.
· - Cô quan sát, sửa sai cho trẻ, giúp trẻ còn chậm, lúng túng.
- Kết thúc:Cô khen trẻ xếp đẹp, sáng tạo
Nhắc trẻ cất đồ chơi đúng chỗ
+ Lộn cầu vồng
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi.
· - Cô cho 2 trẻ đứng đối diện, giơ cao tay nắm nhau tạo thành “cầu vồng”
· Các trẻ còn lại nối đuôi nhau đi qua “cầu”. Vừa đi vừa đọc đồng dao:Khi đọc đến chữ “vồng”, hai bạn làm cầu hạ tay xuống, “bắt” một bạn ở giữa.
· - Cô cho trẻ chơi 1-2 lần, cô động viên, khích lệ trẻ. Cô cho trẻ chắc lại tên trò chơi, cách chơi.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



- Trẻ chú ý  quan sát.
- Trẻ chơi






- Trẻ thực hiện.




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi













	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………..
 - Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………….................................................................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……….………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………………………………………



Thứ sáu ngày 03tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy. Cô hỏi trẻ: Đây là xe gì? Nó chuyển động được nhờ gì? Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các loại phương tiện giao thông đường thủy.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ
định
* Tạo hình
- Xếp hình ô tô
+ Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
	*Kiến thức:
· - Bé nhận biết được các bộ phận của ô tô (thân xe, bánh xe) và sử dụng các hình cơ bản để tạo thành sản phẩm.
- Trẻ biết lựa chọn khối gỗ để xếp hình ô tô.
- Rèn kỹ năng xếp hình cho trẻ
-Trẻ tích cực hứng
* Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng tô màu cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình, không vẽ bẩn ra bàn lên tường.

	
· - Một chiếc ô tô làm từ các khối hình mẫu (thân hình chữ nhật hoặc hình vuông, bánh hình tròn).
· Đồ dùng của trẻ: Mỗi bé một khay đựng các hình rời bằng gỗ, nhựa hoặc bìa màu (gồm các hình vuông lớn và các hình tròn nhỏ màu xanh, đỏ, vàng) cho trẻ xếp.
· Âm nhạc: Bài hát "Em tập lái ô tô".


	
*Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em đi chơi thuyền”. Trò chuyện với trẻ về nọi dung bài hát.
* Hoạt động 2: Xếp hình ô tô
· - Cô và bé cùng hát và làm động tác lái xe theo bài hát "Em tập lái ô tô".
· Cô đưa xe mẫu ra hỏi: "Xe ô tô của cô có cái gì đây?" (Thân xe, bánh xe). "Thân xe giống hình gì nhỉ?" (Hình vuông/hình chữ nhật). "Bánh xe có màu gì?" (Màu đỏ/vàng).
· Cô hướng dẫn bé cách xếp: "Đầu tiên chúng mình đặt hình vuông làm thân xe, sau đó chọn 2 hình tròn nhỏ đặt phía dưới làm bánh xe để xe chạy."
-Cô đi từng bàn khuyến khích bé:
· "Bé đang chọn bánh xe màu gì thế?" (Ôn tập màu sắc).
· "Bánh xe của con là hình gì?" (Ôn tập hình tròn).
· Nếu bé xếp chưa đúng, cô nhẹ nhàng hỗ trợ để bé hoàn thành "chiếc xe" của riêng
* Trẻ thực hiện
- Cô hỏi trẻ đây là hình gì, hình có màu gì, con đang xếp hình gì, cô động viên khuyến khích trẻ. 
* Hoạt động 3: Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông.
- Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
· - Cô bật một đoạn âm thanh: Tiếng "Tu tu... xình xịch”, để trẻ đoán tên. Sau khi trẻ đoán, cô đưamô hình ra để kiểm tra kết quả.
· - Thực hiện: Cô và trẻ cùng bắt chước âm thanh và động tác của phương tiện đó ( Làm đoàn tàu nối đuôi nhau).
Khi nghe tiếng còi ô tô, bé làm động tác lái xe; khi nghe tiếng máy bay, bé giang hai tay làm cánh máy bay.
- Cô bao quát, động viện trẻ.
	

- Trẻ chú ý và trò chuyện cùng cô.

- Trẻ hát

- Trẻ trả lời.



- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe.

- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện


	Chơi ngoài trời:
+ Bánh xe quay
+Dung dăng dung dẻ.
-Chơi tự chọn.
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi trò chơi biết kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Trẻ biết xoay người, di chuyển vòng tròn theo nhịp điệu mà không bị ngã.
* Kỹ năng: 
- Rèn luyện sự khéo léo và khả năng phối hợp tay - chân.
- Trẻ biết dùng hột hạt khối gỗ sau đó xếp thành hình tàu thủy.
* Thái độ:
- Trẻ biết rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.
	
· - Mỗi bé cầm một chiếc vòng nhựa (làm vô lăng/bánh xe) có màu xanh, đỏ hoặc vàng.
· Sân chơi: Rộng rãi, bằng phẳng, có vẽ các vòng tròn lớn trên sàn.


- Hột hạt, khối gỗ đủ cho trẻ chơi.
- Lá đủ cho trẻ chơi

	- Trò chơi vận động:
+ Bánh xe quay: Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, cô hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô cho trẻ cầm vòng trên tay giơ ra trước ngực. Khi cô hô bánh xe quay chậm. Bé đi bộ thong thả theo vòng tròn, tay xoay nhẹ chiếc vòng.
· - Khi cô hô "Bánh xe quay nhanh": Bé đi nhanh hơn theo vòng tròn.Khi cô hô "Bánh xe dừng lại": Bé phải đứng yên tại chỗ.
· - Cô hô "Bánh xe màu đỏ, màu quay!", chỉ những bé cầm vòng màu đỏ mới được di chuyển.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khích lệ trẻ.
+Dung dăng dung dẻ
Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Chơi tự chọn
+ Cô gợi ýnội dung chơi trẻ tự chơi.Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ chăm chú quan sát.



- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động thay thế hoạt động góc
- Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định.
	* Kiến thức:
- Trẻ biết vứt rác đúng nơi quy địnhvệ sinh sạch sẽ, gọn gàng nơi trẻ ở
- Biết cùng cô thu gom rác thải ở xung quanh sân trường và vứt rác đúng nơi quy định.
*Kỹ năng: 
- Rèn luyện khả năng chú ý quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
· - Rèn luyện tính tự giác, ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường, 
	
-  Đồ dùng của cô:
- Video dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định.
- Nhạc bài hát “Kun bảo vệ môi trường”, “Không xả rác”.
-  Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô hành vi bảo vệ môi trường và hành vi phá hoại môi trường, 3 bảng gai, vòng thể dục, mặt mếu, mặt cười.
- Thùng rác, rổ đựng rác.
- Trang phục trẻ gọn gàng.
	1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan”
- Trò chuyện về bàn tay.
2. Hoạt động 2: Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định.
- Cô cho trẻ xem video: Trẻ vứt rác bừa bãi và hỏi trẻ:
+ Các bạn đang làm gì đây?
+ Các bạn đã bỏ rác vào đâu?
- Cô hướng dẫn trẻ: Cô nhặt giấy vụn bằng hai ngón tay, đi đến chỗ thùng rác và bỏ vào nhẹ nhàng.
- Cô vừa làm vừa nói: "Nhặt rác bỏ vào thùng - Lớp mình sạch tinh tươm".
- Cô hướng dẫn trẻ: "Khi thấy vỏ bánh hay giấy vụn dưới sàn, các con hãy nhặt lên và  bỏ vào thùng rác".
- Cô cho trẻ thực hiện 2-3 trẻ.
- Cô khuyến khích động viên trẻ, 
Giáo dục: Không chỉ ở lớp mà ở nhà hay đi công viên, chúng mình cũng phải bỏ rác vào thùng!.
3.Hoạt động 3: Kết thúc
- Cho trẻ hát vận động bài “Bóng tròn to”.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ quan sát 


- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	- Trẻ thích tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản : hát vận động, đọc thơ.
- Trẻ nhận biết được bạn nào ngoan, bạn nào không ngoan và bạn nào có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng hợp tác, chờ đến lượt.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn.
	-Sân khâu nhỏ 
- Hóa trang cho trẻ. 
- Nhạc cụ trống lắc, xắc xô, vòng hoa.
- Nhạc các bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “Mẹ yêu không nào”...
- phiếu bé ngoan



	* Liên hoan văn nghệ:
- Cô giáo là người dẫn chương trình biểu diễn xen kẽ cùng trẻ. 
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát, đọc thơ ngắn.
- Nhóm trẻ vận động theo nhạc: 
- Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn.  Động viên khuyến khích trẻ sau mỗi tiết mục.
* Bình bé ngoan:
- Cô gợi ý trẻ tự nhận xét về mình, về bạn.
+ Trong tuần này ai hay chào cô, không đánh bạn, khi sai biết tự xin lỗi bạn?
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
- Sau đó cô nhận xét ưu khuyết điểm của từng trẻ. Phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
- Trẻ gọi tên bạn, cô xác nhận và mời 3-4 bạn tiêu biểu lên nhận quà.
* Kết thúc:
- Cô nhận xét và khen trẻ. Cô cho cả lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”.
	

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn.


- Trẻ lắng nghe.




- Cô nhận xét.

- Trẻ lên nhận quà



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	-  Sỹ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………......... Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………………………........ - Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………...........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………..........................
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Thời gian 1 tuần (Từ 06/04/2026 đến 10/04/2026)
Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2026	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không. Giáo dục trẻ biết an toàn khi tham gia các loại phương tiện giao thông 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập cóchủ định
- Đi trên đường gấp khúc có mang vật trên tay.
+TCVĐ: Dung dăng dung dẻ















	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách đi trên đường gấp khúc có mang vật trên tay.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đi trên đường gấp khúc 

* Thái độ:
- Trẻ hứng thú mạnh dạn trong khi tập.




	
- Đồ dùng của cô: Bóng, rổ đựng bóng.
- Đường gấp khúc có khoảng cách 35-40cm
- Đồ dùng của trẻ: 7-10 quả bóng nhỏ.

	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”, trò chuyện với trẻ về chủ đề, kiểm tra sức khoẻ cho trẻ.
* Hoạt động 2: Khởi động.
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. Cô hô tàu lên dốc, tàu đi thường, tàu đi nhanh, tàu đi chậm.Sau đó đứng thành hàng ngang tập bài phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động.
BTPTC: Máy bay.
- ĐT1: Thở - Máy bay kêu ù ù....(trẻ hít vào và thở ra thật sâu...), tập 2-3 lần.
- ĐT2: Máy cất cánh.
- ĐT3: Máy bay tìm chỗ hạ cánh.
- ĐT4: Máy bay hạ cánh
Vận động cơ bản: Đi trên đường gấp khúc có mang vật trên tay
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện. 
Con có nhận xét gì về con đường vừa đi
- Cô tập lần 1 không giải thích động tác.
- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích động tác: Trước tiên cô sẽ đi từ hàng tới vạch xuất phát, cô cúi người xuống và cầm bóng. Khi cầm cô 

bóng cô cầm bằng 2 tay và khi nghe có hiệu lệnh: "Đi", thì cô sẽ đi trong đường gấp khúc. Khi đi chúng mình nhớ phải đi thật khéo sao cho không dẫm vào hoa ở 2 bên đường, tay cầm vật làm sao để không bị dơi xuống đất và khi đi thì mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi tới nơi thì chúng mình đặt bóng vào rổ. Thực hiện xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Cô làm lần 3: không phân tích động tác.
- Lần lượt cá nhân trẻ thực hiện. Cô quan sát và sửa sai, động viên trẻ kịp thời.
- Trẻ tập thi đua theo tổ, nhóm.
Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
Cô nêu tên trò chơi, cách chơi hướng dẫn cả lớp chơi cùng cô.
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh. 
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng tập 1-2 phút.
	
-Trẻtrò chuyện cùng cô


- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện







- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát












- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi trò chơi

	Chơi ngoài trời:
- Quan sát: Cây hoa đồng tiền.
- Trò chơi vận động:
Con bọ dừa
- Chơi tự chọn:
	*  Kiến thức
- Trẻ quan sát và nhận biết tên gọi của cây hoa, biết đặc điểm của cây.Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
- Trẻ thực hiện tốt động tác bò bằng bàn tay và cẳng chân. Trẻ biết phối hợp bò nhịp nhàng theo lời đồng dao.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ.
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.
- Giáo dục trẻ biết an toàn khi sử dụng các phương tiện giao thông.
	
- Góc chơi cho trẻ.




-Cây hoa đồng tiền cho trẻ quan sát



- Góc chơi cho trẻ.
- Hột hạt, bộ dây xâu, phấn, giấy đủ cho cô  và trẻ, bóng.


	- Quan sát:Cây hoa đồng tiền
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Ra vườn hoa”.Và trò chuyện về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Quan sát: Cây hoa đồng tiền.
- Cho trẻ quan sát cây hoa đồng tiền và hỏi trẻ : + Đây là cây hoa gì?
+ Cánh hoa có dạng hình gì? 
· + Bông hoa đồng tiền có màu gì?
+ Cánh hoa có dạng hình gì? 
· + Ở giữa bông hoa có gì? (nhụy hoa)
· + Con đây là cái gì? (Cô chỉ vào lá hoa)
· Lá hoa đồng tiền có màu gì nhỉ?
- Cô khái quát đặc điểm đặc trưng của cây hoa đồng tiền.
· + Cây hoa đồng tiền này trồng để làm gì?
- Để cây hoa luôn làm đẹp cho trường mình thì các con phải làm gì?( tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu không được ngắt hoa bẻ cành)
+ Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây.
- Trò chơi vận động: Con bọ dừa
+ Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
- Trẻ vừa bò chậm rãi trên sàn theo hướng bất kỳ, vừa đọc lời đồng dao.
Khi cô đọc "Gió thổi ào ào", trẻ bò nhanh hơn một chút.
Khi đọc đến chữ "Ngã ngửa", tất cả trẻ dừng lại, nằm ngửa ra sàn, hai chân giơ lên cao và khua khua (giống như đôi cánh bọ dừa đang loay hoay).
- Chơi tự chọn: 
 Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi.Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ. Nhắc  trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ hát và trò chuyện

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ tự chơi



- Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi


-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi


	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Hoạt động với đồ vật: Xếp hình máy bay.
2. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường hàng không.
3. Góc chơi vận động: Chơi với vòng thể dục.

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Chơi: Cái gì biến mất.
	-  Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
-Trẻ biết cách chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Chơi xong trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

	- Cây rau, bình tưới cây, giấy màu, bộ dây xâu, quả.


- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.


	-Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ chọn góc chơi và chơi theo ý thích  ở các góc trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
* Chơi: Cái gì biến mất
Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô.
	- Trẻ chơi




- Trẻ đọc đồng dao

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sỹ số trẻ....................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………..



Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không. Giáo dục trẻ biết an toàn khi 
tham gia các loại phương tiện giao thông 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ định
* Nhận biết tập nói
- Máy bay
+ Nghe hát: Anh phi công ơi.








	* Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết và nói đúng tên máy bay, biết một số đặc điểm nổi bật của máy bay.
* Kỹ năng:
- Nhận biết và phân biệt màu sắc của quả.
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.




	
- Hình ảnh  máy bay.





	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ quan sát một số phương tiện giao thông, trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Nhận biết tập nói
Máy bay
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Trốn cô”, cô cho xuất hiện máy bay và hỏi trẻ:
- Con có nhận xét gì về máy bay? Cho cả lớp đọc từ máy bay 4-5 lần, gọi cá nhân đọc 
- Máy bay kêu như thế nào?
- Cô cùng cả lớp làm động tác máy bay kêu.
- Còn đây là cái gì? Buồng lái dùng cho ai ngồi? 
- Máy bay bay ở đâu?
- Máy bay có tác dụng gì? 
- Cô khái quát lại: Máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không, bay ở trên không, có tác dụng chở người chở hàng.
- Giáo dục trẻ biết khi ngồi trên máy bay phải ngồi ngay ngắn.
Nghe hát: Anh phi công ơi
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần giới thiệu tên bài tên tác giả kết hợp nhạc cụ.
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Máy bay”
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện





	Chơi ngoài trời:
Trò chơi vận động:
+ Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: 
- Kiến thức:Trẻ biết chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài quả.Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.
	
- Góc chơi cho trẻ.




- Hột hạt, bộ dây xâu, phấn, giấy, bóng đủ cho cô và trẻ.
	* Trò chơi vận động:
+ Kéo cưa lừa xẻ: Cô nêu tên trò chơi, và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
· - Trẻ ngồi đối diện từng cặp, hai chân duỗi thẳng. Hai bạn nắm tay nha.Vừa kéo tay qua lại vừa đọc đồng dao:
“Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ nào khỏe,
Về ăn cơm vua,
Ông thợ nào thua,
Về bú tí mẹ.”
· Tay kéo ra – kéo vào nhịp nhàng theo lời
· Kéo tay nhẹ nhàng, không giật mạnh.
· - Cô cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô động viên, khuyến khích trẻ.
· Ngồi đúng tư thế, không đứng lên
· Chơi vui, không tranh giành
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý trẻ tự chơi
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chú ý quan sát.
- Trẻ chơi




-Trẻ chơi
- Cô động viên trẻ.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Thao tác vai: Chơi với búp bê
2. Hoạt động với đồ vật: Nặn bánh xe
3. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường hàng không.


	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích:
TCVĐ: 
+ Bánh xe quay
+ Kéo cưa lừa xẻ.

	- Trẻ tự rủ bạn chơi và đoàn kết, hứng thú khi chơi.

	- Đồ dùng phục vụ các góc chơi.

- Sân chơi rộng rãi.
- Đất nặn, bảng con đủ cho trẻ.

	- Chơi theo ý thích:
-Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ chọn góc chơi và chơi theo ý thích  ở các góc trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi.
- TCVĐ: 
+ Bánh xe quay
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, cô hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô cho trẻ cầm vòng trên tay giơ ra trước ngực. Khi cô hô bánh xe quay chậm. Bé đi bộ thong thả theo vòng tròn, tay xoay nhẹ chiếc vòng.
· - Khi cô hô "Bánh xe quay nhanh": Bé đi nhanh hơn theo vòng tròn.Khi cô hô "Bánh xe dừng lại": Bé phải đứng yên tại chỗ.
· - Cô hô "Bánh xe màu đỏ, màu quay!", chỉ những bé cầm vòng màu đỏ mới được di chuyển.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khích lệ trẻ.
+ Kéo cưa lừa xẻ.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, cô hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lân. Cô động viên, khích lệ trẻ.
	- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ thực hiện

-Trẻ chú ý lắng nghe 




-Trẻ thực hiện




-Trẻ thực hiện

-Trẻ chú ý lắng nghe 
-Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	-Sỹ số trẻ………………………………………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không. Giáo dục trẻ biết an toàn khi tham gia các loại phương tiện giao thông 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	1.Chơi tập có chủ định
* Âm nhạc:
- Dạy hát: Lái ô tô
( Nguyễn Văn Tý)
+ Nghe hát: Anh phi công ơi.



	 * Kiến thức: 
- Trẻ thuộc bài hát vận động đúng nhịp nhàng cùng lời ca, trẻ chăm chú lắng nghe cô hát, nhớ tên bài tên giả, hát đúng giai điệu bài hát.
* Kỹ năng
- Trẻ hát đúng nhịp điệu bài hát, vận động nhịp nhàng cùng lời ca.
- Rèn phát âm rõ tiếng, hát đúng giai điệu, kĩ năng nghe hát.
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.



	- Trẻ ngồi trên ghế theo hình chữ U
- Sắc xô



	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường hàng không
* Hoạt động 2: Dạy hát: Lái ô tô
- Cô gọi 1 trẻ lên hát.Con có cảm nhận gì về bài hát.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả.
+ Cô vừa hát bài gì?
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung: Bài hát nói về ước muốn của bé sau này trở thành người lái xe để đón cô.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp vận động minh họa. 
Dạy trẻ hát
- Cô cho cả lớp hát 2-3 lần.
- Cô mời từng tổ, nhóm lên hát, cá nhân trẻ hát.
- Cô chú ý lắng nghe trẻ hát và khích lệ trẻ tự tin hát đúng và hay. Cô kết hợp sửa sai cho trẻ.
Nghe hát: Anh phi công ơi
- Cô hát cho trẻ nghe 2-3 lần giới thiệu tên bài, tác giả kết hợp vận động minh họa.
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Cô cùng trẻ hát bài: “Trời nắng, trời mưa” đi ra ngoài.
	
- Trẻ chú ý và trò chuyện cùng cô

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe




- Trẻ xâu vòng

	Chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động:
+ Ô tô về bến
+ Con bọ dừa
- Chơi tự chọn:

	
* Kiếm thức: 
-Trẻ biết cách chơi trò chơi chi chi chành chành.
* Kỹ Năng: 
- Biết kết hợp động tác lời ca nhịp nhàng.
* Thái độ:
- Trẻ vui chơi đoàn kết.
	
- Góc chơi cho trẻ.





- Hột hạt, bộ dây xâu, phấn, bóng,  giấy đủ cho cô và trẻ.
	* Trò chơi vận động:
+ Ô tô về bến
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ:
+ Phát cho mỗi trẻ một lá cờ. Trẻ cầm vô lăng đóng vai là người lái ô tô tương ứng với màu được phát.
- Cô giáo cho trẻ chạy tự do trong phòng, vừa chạy các bé sẽ vừa quay vô lăng trước ngực như lái ôtô, vừa nói: “Bim, bim, bim…”
- Cô giáo nói: “Ôtô chuẩn bị về bến” thì lúc này cô đưa hiệu lệnh màu cờ nào thì ô tô màu đó sẽ vào bến đã đánh dấu chia trên sân.
- Cứ khoảng 30 giây, cô giáo ra hiệu lệnh 1 lần. Khi cô giơ cờ màu nào thì ôtô màu đó chạy về bến. Các ôtô khác vẫn tiếp tục chạy nhưng chạy chậm lại.
- Trẻ nào nhầm bến phải ra ngoài một lần chơi.
- Cô cho trẻ chơi nhiều lần, cô bao quát, động vien trẻ.
- Kết thúc cô nhận xét tuyên dương và hỏi trẻ lại teen trò chơi.
+ Con bọ dừa
- Cô nêu tên trò chơi và hướng dẫn trẻ.
- Cô làm “bọ dừa mẹ” bò đi trước. Trẻ làm “bọ dừa con” bò theo. Bọdừa mẹ và bọ dừa con vừa bò trên sàn, vừa đọc lời trò chơi. Khi đọcđến câu thứ ba, cả cô và cháu ngã ra sàn nằm ngửa, hai chân đạp đạpvào không khí và kêu “ối ! ối! ối!”.
- Cô cùng trẻ chơi, cô bao quát sửa sai và động viên trẻ.
* Chơi tự chọn: 
- Cô gợi ýnội dung trẻ tự chơi.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
- Nhắc nhở trẻ đoàn kết trong khi chơi.
	

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát






- Trẻ chơi




- Trẻ chơi

- Cô nhận xét



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
- Chơi với búp bê
	* Kiến thức Trẻ biết bế em, cho em ăn, ru em ngủ
* Kỹ Năng: 
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chơi cùng bạn vui vẻ.

	Búp bê cho trẻ chơi

	1. Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Em bé búp bê”
- Trò chuyện về bạn búp bê
2. Hoạt động 2: Chơi với búp bê
- Cô cho trẻ bế em búp bê, chải tóc cho em, cho em ăn, chơi với em, ru em ngủ
- Giáo dục trẻ biết yêu thương đoàn kết với bạn bè
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát bài cô và mẹ
	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

	Chơi hoạt động theo ý thích
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Chơi trò chơi: Con sên.
	- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình ở các góc.
- Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, biết kết hợp lời ca nhịp nhàng.

	
- Đồ dùng phục vụ các góc chơi



- Chỗ ngồi cho trẻ.


	* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô trò chuyện với trẻ về các góc chơi, trẻ nhận vai chơi tỏa về các góc chơi theo tổ nhóm.
- Cô bao quát và hướng dẫn các nhóm chơi giúp trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình ở các góc nhóm nào lúng túng, cô cần nhập vai chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét chơi tại các góc chơi
* Chơi trò chơi: Con sên.
    Cô nêu tên trò chơi, cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô, kết hợp lời ca nhịp nhàng.
	

- Trẻ lắng nghe  và trò chuyện.

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe  và trò chuyện.
- Trẻ chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sỹ số trẻ ……………………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....................................
-Kiến thức, kỹ năng:.
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
-Những trẻ cần lưu ýđặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………....................................
-Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không. Giáo dục trẻ biết an toàn khi tham gia các loại phương tiện giao thông 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập cóchủ
định
- Thơ: Đi chơi phố
+ Chơi: Đèn đỏ, đèn xanh


[image: ]

	*Kiến thức:
- Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, đọc thơ đúng nhịp.
· - Trẻ nhận biết ý nghĩa của các màu đèn: Đèn xanh được đi, đèn đỏ phải dừng lại.
· Kỹ năng: Phát triển thính giác, thị giác và khả năng làm chủ vận động 
- Trẻ tham đọc thơ cùng cô, nói được lời thoại của các phương tiên giao thông, biểu hiện qua giọng kể.
- Rèn kỹ năng đọc thơ đúng nhịp.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ thích thú nghe cô đọc thơ, đoán được tên  bài thơ.
	- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa thơ.



	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cho trẻ xem videoclip về hình ảnh đường phố , trò chuyện cùng trẻ về một số phương tiện giao thông trên đường
* Hoạt động 2: Thơ: Đi chơi phố
- Cô gọi 1 trẻ lên đọc thơ. Con có cảm nhận gì về bài thơ
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Trời tối trời sáng”. Cô cho xuất hiện bức tranh. Trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh dẫn dắt đến bài thơ: “ Đi chơi phố”.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1: Hỏi trẻ tên bài, tác giả: Đi chơi phố, Triệu Thị Lê.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung. Bài thơ nói về: Em đi chơi phố gặp đèn đỏ phải dừng lại; gặp đèn xanh được đi tiếp.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 3: Kết hợp đàm thoại nội dung.
+ Em bé trong bài thơ đi đâu?
+ Khi gặp đèn đỏ em phải làm gì?
+ Khi gặp đèn vàng em phải làm gì?
+ Khi gặp đèn xanh em phải làm gì?
Dạy trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 2- 3 lần chia tổ nhóm cá nhân đọc. Nhóm bạn trai, nhóm bạn nữ đọc thơ. Cô kết hợp sửa sai, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ biết nhớ một số luật giao thông khi đi trên đường.
Trò chơi: Đèn đỏ đèn xanh
 - Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi cùng cô, kết hợp lời ca nhịp nhàng.
-Bé đóng vai các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) đứng ở vạch xuất phát.
- Cô làm người điều khiển giao thông đứng ở phía đối diện, giơ thẻ tín hiệu và hô to:
- "Đèn xanh": Bé làm động tác lái xe và di chuyển nhanh về phía trước.
- "Đèn đỏ": Bé phải dừng lại 
- Khi có tín hiệu "Đèn đỏ", nếu bé nào không dừng kịp hoặc vẫn còn di chuyển sẽ phải quay lại vạch xuất phát hoặc ra ngoài một lượt chơi. 
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Cái gì biến mất.”
	
- Trẻ chú ý quan sát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc thơ


- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ đọc





- Trẻ lắng nghe  và trò chuyện.
- Trẻ chơi



- Trẻ thực hiện





- Trẻ chơi

	Chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động:
+ Ô tô về bến
+ Máy bay
- Chơi tự chọn:

	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn.
- Trẻ biết kết hợp động tác với lời ca.
· Trẻ chạy nhẹ nhàng, biết thay đổi hướng đi theo tín hiệu.
- Trẻ thực hiện được động tác dang hai tay, nghiêng người và chạy nhẹ nhàng mô phỏng máy bay.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài quả. Trẻ vui chơi đoàn kết.Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
	- Góc chơi cho trẻ.





- Hột hạt, bộ dây xâu, phấn, bóng, giấy đủ cho cô  và trẻ.

	- Trò chơi vận động:
+ Ô tô về bến: Cô nêu tên trò chơi,cách chơi, luật chơi, trẻ tự chơi cô bao quát trẻ.
- Cô phát cho mỗi bé một thẻ màu làm "vô lăng".
- Khi nhạc nổi lên, các bé làm động tác lái ô tô đi vòng quanh sân chơi (đi theo hiệu lệnh "đèn xanh", "đèn đỏ").
- Khi cô hô to: "Ô tô về bến!", bé phải quan sát nhanh và chạy về đúng bến có màu giống với thẻ màu trên tay mình.Bạn nào về nhầm bến sẽ phải nhảy lò cò hoặc hát một bài để "về đúng bến".
+ Máy bay
Cô nêu tên trò chơi, và cách chơi hướng dẫn trẻ chơi cùng cô động tác kết hợp lời ca nhịp nhàng.
· - Trẻ đứng thoải mái trên sân, hai tay dang ngang làm cánh máy bay.
Máy bay cất cánh: Khi cô hô "Máy bay cất cánh" (hoặc hiệu lệnh còi), trẻ chạy nhẹ nhàng, nghiêng người sang trái, sang phải theo tay lái.
· Máy bay hạ cánh: Khi cô hô "Máy bay hạ cánh" (hoặc hiệu lệnh dừng), tất cả trẻ phải dừng lại ngay lập tức và hạ tay xuống.
· -  Bé nào không dừng đúng hiệu lệnh hoặc đụng phải bạn sẽ phải tạm dừng chơi một lượt hoặc thực hiện một yêu cầu nhỏ từ cô. 
- Cô cho trẻ chơi, cô nhạn xét trẻ.
- Chơi tự chọn: 
- Cô gợi ý nội dung chơi, trẻ tự chơi theo ý thích.
- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ.
	
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện






- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện




- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Thao tác vai:Chơi với búp bê
2. Góc xem tranh: Xem tranh về  một số phương tiện giao thông đường hàng không.
3. Góc chơi vận động: Chơi làm máy bay.

	Chơi hoạt động theo ý thích.
- Chơi theo ý thích: 
+ Xếp hình theo ý thích.
+ Nu na nu nống
	- Trẻ tự rủ bạn chơi và đoàn kết, hứng thú khi chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.



	-Sân chơi rộng rãi.
- Khối gỗ, hột hạt đủ cho trẻ.

	- Chơi theo ý thích.
+ Xếp hình theo ý thích.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi theo ý thích của mình.
- Cô quan sát động viên trẻ chơi.
- Chơi vận động: 
+ Nu na nu nống
Cô nêu tên trò chơi cách chơi hướng dẫn trẻ chơi. Cô cho cả lớp cầm tay nhau thành vòng tròn  cùng cô kết hợp lời ca nhịp nhàng. Đến câu bóng tròn to cả lớp dãn thành vòng tròn to, bóng xì hơi cả lớp đứng chụm lại thành vòng tròn nhỏ
	- Trẻ chơi





- Trẻ chơi





	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sỹ số trẻ…………………………………………………………………………………………………………..
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....................................
-Kiến thức, kỹ năng: 
………………………………………………………………………………….………………………………..
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
 ………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………..................................
-Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………….....................................


Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ gắn kí hiệu. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ , vệ sinh, ăn ngủ của trẻ hàng ngày. Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ đề phòng một số dịch bệnh như viêm phổi, sốt, ho...
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không. Giáo dục trẻ biết an toàn khi thamcác loại phương tiện giao thông 
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay chân, lườn bụng kết hợp với bài “ Máy bay”
- Điểm danh

	Chơi-tập có chủ
định
* Tạo hình
- Dán đèn giao thông
+ Trò chơi: Máy bay.




	* Kiến thức:
- Trẻ biết phết hồ và dán đèn giao thông- 
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phết hồ, lăn tròn, khéo léo cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Đồ dùng của cô:Tranh mẫu của cô, hồ dán, đèn giao thông cắt sẵn
- Đồ dùng của trẻ:Hồ dán, khăn lau, vở tạo hình cho trẻ.


	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài em đi qua ngã tư đường phố. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
* Hoạt động 2: Dán đèn giao thông
Quan sát mẫu
- Cô cho trẻ quan sát mẫu của cô và nêu nhận xét:
- Cô dán mẫu: Cô cầm hình tròn màu đỏ lên và lật lại phía sau phết một lượng hồ vừa đủ sauu đó lật lại và dán lên chấm tròn  đầu tiên ở cột đèn giao thông tương tự cô dán đền vàng, đèn xanh
Trẻ thực hiện:Cô nhắc trẻ cách phết hồ, biết ngồi ngay ngắn, cô bao quát trẻ, gợi ý và hướng dẫn từng trẻ.
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm sau đó quan sát sản phẩm của bạn của mình, trẻ tự nhận xét, cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 4: Kết thúc.
- Cô cho trẻ hát bài “Anh phi công ơi” rồi đi ra ngoài.
	

- Trẻ chú ý và trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát






- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát

- Trẻ chơi

	Chơi ngoài trời:Quan sát: Qủa hồng
- Trò chơi vận động:
Bóng tròn to
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:
- Trẻ quan sát và nhận biết được đặc điểm cơ bản, màu sắc, mùi vị của quả
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng phân biệt và trả lời câu hỏi
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại hoa quả
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi 
	- Qủa hồng cho trẻ quan sát







- Góc chơi an toàn

	* Quan sát:Qủa hồng
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trốn cô”, cô cho xuất hiện quả hồngvà hỏi trẻ:
+ Đây là quả gì?
- Qủa có màu gì?
- Cô bổ quả hồng cho trẻ quan sát
- Bên trong quả có gì?
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại hoa quả giúp cơ thể khỏe mạnh
-Trò chơi vận động:Bóng tròn to.
Cô nêu tên trò chơi, cách chơi,luật chơi hướng dẫn  trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô bao quát trẻ, nhắc trẻđoàn kết trong khi chơi
	
- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
Xâu hoa
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách xâu hoa thành vòng,
· Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, cầm hoa bằng tay trái và xỏ dây qua lỗ nhỏ của bông hoa.
· Phát triển: Rèn luyện sự phối hợp giữa mắt và tay, sự kiên trì.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chơi cùng bạn vui vẻ.

	- Hoa nhựa cho  cho trẻ xâu.
· 
· - Mỗi bé một rổ đựng các bông hoa nhựa - Dây xâu (có đầu dây được làm cứng bằng băng dính hoặc nhựa để bé dễ xỏ).
· - Bài hát "Màu hoa" hoặc các bản nhạc không lời nhẹ nhàng 

· - Hạt gỗ, hạt nhựa to nhiều màu sắc, hoặc thú vị hơn là dùng ống hút cắt đoạn hay bánh đa vòng.

	1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Hoa bé ngoan ”
- Trò chuyện về bàn tay
2.Hoạt động 2: Xâu hoa
- Cô hướng dẫn trẻ xâu: Tay trái cầm dây xâu. 
Tay phải cầm hạt, tìm đúng lỗ nhỏ. Khi xâu phải xâu dây qua lỗ giữa của hoavà kéo hạt xuống tận cùng. Trong khi trẻ xâu cô hỏi trẻ các con đang làm gì đấy, hoa có màu gì.
- Cô cho trẻ xâu hoa sau đó cô giúp trẻ buộc lại thành vòng.
Vừa làm cô vừa giảng giải chậm rãi để trẻ quan sát.
- Trong lúc bé xâu, cô kết hợp ôn tập màu sắc: "Con đang xâu hạt màu gì đấy? Hạt màu đỏ này, tiếp theo là hạt màu xanh".
- Cô cho trẻ thực hiện. Trong khi trẻ xâu, cô đi quanh khích lệ
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét khen trẻ
- Cho trẻ hát vận động bài “Nu na nu nống”
	- Trẻ hát và trò chuyện  cùng cô


- Trẻ chú ý quan sát




- Trẻ thực hiện






- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

	Chơi hoạt động theo ý
 thích
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	- Trẻ thích tham gia vào các tiết mục văn nghệ đơn giản : hát vận động, đọc thơ.
- Trẻ nhận biết được bạn nào ngoan, bạn nào không ngoan và bạn nào có hành vi tốt trong tuần.
- Rèn kỹ năng mạnh, khả năng biểu diễn theo nhạc.
- Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động. Biết yêu quý, học theo hành vi tốt của bạn..

	- Sân khâu nhỏ ,ghế ngồi hình chữ u

- Hóa trang cho trẻ
 - Nhạc cụ trống lắc, xắc xô
- Nhạc các bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “Mẹ yêu không nào”...
- phiếu bé ngoan



	* Liên hoan văn nghệ:
- Cô giáo là người dẫn chương trình biểu diễn xen kẽ cùng trẻ. 
- Cô mời 2-3 tiết mục đơn giản: Cá nhân hát hoặc đọc thơ ngắn.
- Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn. 
-  Động viên khuyến khích trẻ sau mỗi tiết mục.
* Bình bé ngoan:
- Cô gợi ý trẻ tự nhận xét về mình, về bạn.
+ Trong tuần này ai hay chào cô, không đánh bạn, khi sai biết  xin lỗi bạn?
+ Bạn nào đi học ngoan, không khóc nhè?
- Sau đó cô nhận xét ưu khuyết điểm của từng trẻ. Phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
* Kết thúc:
- Cô nhận xét: “Các con bạn nào cũng ngoan và giỏi, tuần sau các con phải cố gắng để được làm bé ngoan”.
- Cô cho cả lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”.
	
- Trẻ hát 

- Trẻ hát 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sỹ số trẻ…………………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc:
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng:
 ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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